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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Ban hành kèm theo Quyết định số: 1636/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
(Chương trình chuyển tiếp)

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2015
        ỦY BAN NHÂN DÂN
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
           LÝ TỰ TRỌNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1636/QĐ-LTT ngày 24  tháng 10 năm 2014 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên nghề: Công nghệ ô tô
Mã nghề: 50510222
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề (Chương trình chuyển tiếp)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp nghề
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 21
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề.

I.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
    1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
- Kiến thức
+ Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề Công nghệ ô tô;

+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong ô tô;

+ Trình bày được cách đọc các bản vẽ kỹ thuật và phương pháp tra cứu  các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô;

+ Trình bày được các quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;

+ Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và phương pháp đo kiểm của từng loại chi tiết, hệ thống trong ô tô;

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực của ô tô hiện đại;

+ Giải thích được các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của các cơ cấu và hệ thống trong ô tô;

+ Trình bày được yêu cầu cơ bản và các bước tiến hành khi lập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;

+ Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề Công nghệ ô tô;

+ Nêu được nội dung và những nguyên lý cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất.
+ Nêu được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp;

- Kỹ năng
+ Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và  kiểm tra trong nghề Công nghệ ô tô;
+ Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong ô tô đúng quy trình kỹ thật và đảm bảo an toàn lao động;

+ Thực hiện được công việc kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục các sai hỏng của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực trong ô tô;

+ Lập được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và an toàn;

+ Lập được kế hoạch sản xuất; tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp;

+ Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc; sử dụng máy vi tính tra cứu được các  tài liệu chuyên môn và soạn thảo văn bản;

+ Làm được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ cho quá trình sửa chữa ô tô;

+ Có khả năng tiếp thu và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô;

+ Đào tạo, bồi dưỡng được về kiến thức, kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp hơn.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng
- Chính trị, đạo đức
    + Trình bày được những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật của nhà nước;

    + Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, có 

chất lượng và năng suất cao; 

     + Tích cực học tập và rèn luyện đạo đức để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng
 + Thường xuyên rèn luyện thân thể để có đủ sức khỏe học tập và công tác lâu dài;

 + Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia quốc phòng.

3. Cơ hội việc làm
Người lao động kỹ thuật có trình độ Cao đẳng nghề sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, lắp ráp ô tô và các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, các cơ sở đào tạo nghề; có thể được phân công làm việc ở các vị trí:

- Giáo viên giảng dạy trong các cơ sở đào tạo nghề.

- Thợ sửa chữa tại các xí nghiệp bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.
- Chuyên viên kỹ thuật tại các công ty vận tải ô tô.

- Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ sau bán hàng của các hãng ô tô.

- Công nhân các nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô.

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC
1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học
 -  Thời gian đào tạo: 1  năm
-  Thời gian học tập: 52 tuần
-  Thời gian thực học: 1200 giờ 

-  Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 130 giờ 

(Trong đó thi tốt nghiệp: 80 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học: 
-  Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 240 giờ
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 900 giờ
+ Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc: 550 giờ; 
+ Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo tự chọn: 600 giờ;
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	240
	125
	96
	19

	MH 01
	Chính trị
	60
	44
	12
	4

	MH 02
	Pháp luật
	15
	10
	4
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	30
	3
	24
	3

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	30
	19
	8
	3

	MH 05
	Tin học
	45
	19
	23
	3

	MH 06
	Ngoại ngữ (Anh văn)
	60
	30
	25
	5

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề
	660
	235
	396
	29

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	210
	154
	43
	13

	MH 08
	Điện tử cơ bản
	45
	42
	0
	3

	MH 13
	Công nghệ khí nén-thuỷ lực ứng dụng
	45
	42
	0
	3

	MH 14
	Nhiệt kỹ thuật
	45
	42
	0
	3

	MH 16
	Tổ chức quản lý sản xuất
	30
	28
	0
	2

	MĐ 17
	Thực hành AUTOCAD
	45
	0
	43
	2

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	450
	81
	353
	16

	MĐ 21
	Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ 2
	30
	8
	20
	2

	MĐ 25
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử
	105
	30
	71
	4

	MĐ 27
	Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 2
	30
	8
	20
	2

	MĐ 32
	Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô
	190
	30
	152
	8

	MĐ 33
	Thực tập tại cơ sở sản xuất 2
	95
	5
	90
	0

	
	Tổng
	900
	360
	492
	48


IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
	Mã MH,
MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng
	Trong đó

	
	
	số
	Lý
	Thực hành
	Kiểm tra

	
	
	
	thuyết
	
	

	MĐ 34
	Công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa ô tô 
	120
	30
	86
	4

	MĐ 35
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun dầu điện tử
	90
	30
	56
	4

	MĐ 37
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
	120
	30
	86
	4

	MĐ 38
	Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động ô tô
	90
	25
	61
	4

	MĐ 39
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh ABS
	90
	25
	61
	4

	MĐ 41
	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô-xe máy
	90
	15
	71
	4

	
	Tổng
	600
	155
	421
	24


V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

                        (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)              

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp
	Số TT
	Nội dung
	Hình thức 
	Thời gian 

	1
	Chính trị
	Viết

Trắc nghiệm 


	Không quá 120 phút

Không quá  60 phút



	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
	
	

	
	- Lý thuyết nghề
	Viết

Vấn đáp


	Không quá 180 phút

Không quá  60 phút

(40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời/sinh viên)

	
	- Thực hành nghề
	Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp
	Không quá 24 giờ

	
	* Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
	Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
	Không quá 24 giờ


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, cơ sở dạy nghề có thể bố trí cho sinh viên tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp, khu chế xuất;

- Ðể giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội có thể bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, mời Hội cựu chiến binh địa phương giáo dục, tham gia các hoạt động xã hội do Đoàn trường chủ trì;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp.

	Số TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	- Thể dục, thể thao:

Tổ chức giải việt dã, giải bóng đá mini trong trường

Tham gia hội thao tại địa phương
	Vào các ngày lễ, kỹ niệm trong năm trong năm

Do địa phương phát động

	2
	- Văn hoá, văn nghệ: 

- Mời các đoàn văn nghệ về biểu diễn

- Đoàn trường, Hội sinh viên tổ chức hội thi văn nghệ
	Vào các ngày lễ, kỹ niệm trong năm trong năm
Vào các ngày lễ, kỷ niệm trong năm trong năm

	3
	- Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể 
	Đoàn trường, hội sinh viên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt

	5
	- Tham quan, dã ngoại:
Đoàn trường, hội sinh viên

Khoa chuyên nghề
	Theo kế hoạch đào tạo năm học


3. Các chú ý khác:

Chương trình môn chung thực hiện theo chương trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành.
HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       Phạm Hữu Lộc
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Mã số môn học: MH 08
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1636/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
(Chương trình chuyển tiếp)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Mã số của môn học: MH 08
Thời gian của môn học: 45 giờ.


(Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 0 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học chung và giảng dạy song song với các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
+ Nêu được đặc điểm cơ bản của vật liệu bán dẫn

+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử cơ bản

+ Trình bày được sơ đồ và nguyên lý làm việc của các mạch điện tử cơ bản

+ Tra cứu sổ tay và lựa chọn được linh kiện điện tử thay thế phù hợp

+ Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc mạch điều chỉnh điện áp máy phát và mạch điều khiển đánh lửa điện tử

+ Tuân thủ đúng quy định về an toàn khi sử dụng thiết bị điện tử

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	I
	Khái niệm cơ bản về vật liệu và linh kiện điện tử
	20
	19
	
	01

	
	Vật liệu bán dẫn
	2
	2
	
	

	
	Linh kiện điện cơ bản
	4
	4
	
	

	
	Đi ốt
	3
	3
	
	

	
	Transistor
	7
	6
	
	1

	
	Bộ vi xử lý
	4
	4
	
	

	II
	Các mạch điện tử cơ bản
	15
	14
	
	01

	
	Mạch chỉnh lưu
	5
	5
	
	

	
	Mạch khuyếch đại
	5
	5
	
	

	
	Mạch điều khiển
	5
	4
	
	1

	III
	Các mạch điện tử cơ bảntrong ô tô
	10
	09
	
	01

	
	Mạch chỉnh lưu cầu ba pha
	2
	2
	
	

	
	Mạch điều chỉnh điện áp máy phát điện
	4
	4
	
	

	
	Mạch điều khiển đánh lửa điện tử
	4
	3
	
	

	
	Tổng cộng
	45
	42
	
	03


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  Khái niệm cơ bản về vật liệu và linh kiện điện tử

Mục tiêu:

- Nêu được đặc điểm cơ bản của vật liệu bán dẫn

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử cơ bản

- Tra cứu sổ tay và lựa chọn được linh kiện điện tử thay thế phù hợp

- Tuân thủ các quy định, quy phạm về vật liệu và linh kiện điện tử.

Nội dung:

1. Vật liệu bán dẫn
 






Thời gian: 2 giờ

2. Linh kiện điện cơ bản 






Thời gian: 4 giờ
2.1. Điện trở: Cấu tạo, ký hiệu, quy ước và cách đọc 

2.2. Tụ điện: Cấu tạo, ký hiệu, quy ước và cách đọc

2.3. Cuộn điện cảm: Cấu tạo, ký hiệu, quy ước và cách đọc

3. Đi ốt








Thời gian: 3 giờ

3.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đi ốt

3.2. Các loại đi ốt

4. Transistor 








Thời gian: 7 giờ

4.1. Cấu tạo nguyên lý hoạt động của transitor lưỡng cực

4.2. Các loại transitor

5. Bộ vi xử lý 







Thời gian: 4giờ
Chương 2:  Các mạch điện tử cơ bản

Mục tiêu:

- Trình bày đúng sơ đồ và nguyên lý hoạt động của các loại mạch chỉnh lưu, khuyếch đại và mạch điều khiển

- Vẽ được các mạch chỉnh lưu máy phát, mạch khuyếch đại tín hiệu và mạch điều khiển cơ bản trên ô tô

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận.

Nội dung:

1. Mạch chỉnh lưu







Thời gian: 5 giờ

1.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch chỉnh lưu dòng điện xoay chiều

1.2. Các loại mạch chỉnh lưu dòng điện xoay chiều

2. Mạch khuyếch đại






Thời gian: 5 giờ

2.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch khuyếch đại

2.2. Các loại mạch khuyếch đại

3. Mạch điều khiển







Thời gian: 5 giờ
3.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển điện tử 

3.2. Các loại mạch điều khiển








Chương 3:  Các mạch điện tử cơ bản trong ô tô

Mục tiêu:

- Giải thích được các mạch điện tử cơ bản trên ô tô

- Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc mạch chỉnh lưu, mạch điều chỉnh điện áp máy phát và mạch điều khiển đánh lửa điện tử

- Tuân thủ các quy định, quy phạm về kỹ thuật điện tử.

Nội dung:

1. Mạch chỉnh lưu cầu ba pha 





Thời gian: 2 giờ
2. Mạch điều khiển điện áp máy phát điện



Thời gian: 4 giờ

1.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động 

1.2 Các loại mạch điều chỉnh điện áp máy phát điện

3. Mạch điều khiển đánh lửa điện tử




Thời gian: 4 giờ

3.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động 

3.2 Các loại mạch điều khiển đánh lửa điện tử

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vật liệu: 

+ Các vật liệu và linh kiện điện, điện tử.
- Dụng cụ và trang thiết bị: 

+ Máy chiếu

+ Linh kiện điện tử các loại

+ Sa bàn mạch điện tử thông dụng

+ Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện tử.
- Học liệu: 


+ Tài liệu hướng dẫn môn học môn học Điện tử cơ bản


+ Giáo trình môn học Điện tử cơ bản do Tổng cục dạy nghề ban hành


+ Giáo trình Kỹ thuật Điện tử, NXB GD - 2003


+ Giáo trình Linh kiện bán dẫn, NXB ĐHQG TPHCM - 2006

+ Phiếu kiểm tra.
- Nguồn lực khác: 

+ Các tài liệu tham khảo khác

+ Phòng học bộ môn Điện tử cơ bản đủ điều kiện thực hành.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 
- Về kiến thức: 

+ Nêu được đặc điểm cơ bản của vật liệu bán dẫn

+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử cơ bản

+ Trình bày được sơ đồ và nguyên lý làm việc của các mạch điện tử cơ bản

+ Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc mạch điều chỉnh điện áp máy phát và mạch điều khiển đánh lửa điện tử.
+ Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử và các mạch điện tử cơ bản sử dụng trên ô tô

+ Các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%
- Về kỹ năng: 

+ Nhận dạng được các linh kiện điện tử và tra được các thông số kỹ thuật cần thiết trong sổ tay linh kiện điện tử

- Về thái độ: 

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.
VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:

Môn học có tính logic nên khi giảng dạy người giáo viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của môn học.

1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết
- Môn học không đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học sinh viên cần có kỹ năng nhận dạng các chi tiết, bộ phận và trang thiết bị liên quan

- Chú ý rèn luyện kỹ năng đọc bản vẽ và sơ đồ mạch điện tử

- Phần thực hành của môn học được thực hiện ở dạng các bài tập về nhà

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Nội dung trọng tâm: 

+ Đặc điểm cơ bản của vật liệu bán dẫn

+ Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử cơ bản

+ Sơ đồ và nguyên lý làm việc của các mạch điện tử cơ bản

+ Tra cứu sổ tay linh kiện điện tử 

+ Sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc mạch điều chỉnh điện áp máy phát và mạch điều khiển đánh lửa điện tử.

4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình môn học Điện tử cơ bản do Tổng cục dạy nghề ban hành

- Giáo trình Kỹ thuật Điện tử, NXB GD - 2003

- Giáo trình Linh kiện bán dẫn, NXB ĐHQG TPHCM - 2006.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: CÔNG NGHỆ KHÍ NÉN - THỦY LỰC ỨNG DỤNG

Mã số môn học: MH 13
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1636/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
(Chương trình chuyển tiếp)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

CÔNG NGHỆ KHÍ NÉN - THỦY LỰC ỨNG DỤNG

Mã số của môn học: MH 13
Thời gian của môn học: 45 giờ 

(Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 0 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học chung và giảng dạy song song với các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC: 
+ Trình bày được đầy đủ các khái niệm, yêu cầu và các định luật truyền dẫn năng lượng của hệ thống truyền động khí nén và thủy lực

+ Giải thích đầy đủ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền động bằng khí nén và thủy lực

+ Nhận dạng cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị truyền động bằng khí nén và thủy lực

+ Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về lĩnh vực thủy lực và khí nén

+ Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra*

(LT;TH)

	I
	Khái niệm và các quy luật về truyền động bằng khí nén
	9
	9
	
	

	 
	 Khái niệm, yêu cầu và các thông số của khí nén
	2
	2
	
	

	 
	Các quy luật truyền dẫn bằng khí nén
	3
	3
	
	

	 
	Nhận dạng các thiết bị sử dụng khí nén.
	4
	4
	
	

	II
	Hệ thống truyền động bằng khí nén
	11
	10
	
	1

	 
	Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại
	2
	2
	
	

	 
	Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền động bằng khí nén
	5
	5
	
	

	 
	Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy nén khí
	4
	3
	
	1

	III
	Khái niệm và các quy luật về truyền động bằng thủy lực
	11
	10
	
	1

	 
	Khái niệm, yêu cầu và các thông số của chất lỏng
	3
	3
	
	

	 
	Các quy luật truyền dẫn bằng thủy lực
	3
	3
	
	

	 
	Nhận dạng các thiết bị thủy lực.
	5
	4
	
	1

	IV
	Cấu tạo hệ thống truyền động bằng thủy lực
	14
	13
	
	1

	 
	Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại
	3
	3
	
	

	 
	Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền động bằng thủy lực
	5
	5
	
	

	 
	Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy thủy lực.
	6
	5
	
	1

	 
	Tổng cộng
	45
	42
	
	3


2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1:  Khái niệm và các quy luật về truyền động bằng khí nén
Mục tiêu:

- Phát biểu đúng các khái niệm, yêu cầu và các thông số của truyền động bằng khí nén  

- Giải thích được các quy luật truyền dẫn của khí nén

- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống truyền động bằng khí nén

- Giải thích được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền động bằng khí nén

- Nhận dạng được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị truyền động bằng khí nén

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về lĩnh vực thủy lực và khí nén.

Nội dung:

1. Khái niệm, yêu cầu và các thông số của khí nén


Thời gian: 2 giờ
1.1. Khái niệm, yêu cầu

1.2. Các thông số của khí nén

2. Các quy luật truyền dẫn bằng khí nén




Thời gian: 3 giờ
3. Nhận dạng các thiết bị sử dụng khí nén.



Thời gian: 4 giờ
Chương 2:  Hệ thống truyền động bằng khí nén

Mục tiêu:

- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống truyền động bằng khí nén

- Giải thích được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền động bằng khí nén

- Nhận dạng được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị truyền động bằng khí nén

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về lĩnh vực thủy lực và khí nén.

Nội dung:

1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại




Thời gian: 2 giờ
2. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền động bằng khí nén


Thời gian: 5 giờ
2.1. Sơ đồ cấu tạo

2.2. Nguyên lý hoạt động

3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy nén khí


Thời gian: 4 giờ
3.1. Máy nén khí loại rô to

3.2. Tuốc bin khí

3.3. Nhận dạng Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại hệ thống truyền động bằng khí nén

Chương 3:  Khái niệm và các quy luật về truyền động bằng thủy lực
Mục tiêu:

- Phát biểu đúng các khái niệm, yêu cầu và các thông số của truyền động bằng thủy lực

- Giải thích được các quy luật truyền dẫn của thủy lực

- Nhận dạng được các thiết bị sử dụng thủy lực

- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống truyền động bằng thủy lực

- Giải thích được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền động bằng thủy lực

- Nhận dạng được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị truyền động bằng thủy lực

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về lĩnh vực thủy lực và khí nén.

Nội dung:

1. Khái niệm, yêu cầu và các thông số của thủy lực


Thời gian: 3 giờ
1.1. Khái niệm, yêu cầu

1.2. Các thông số của chất lỏng

2. Các quy luật truyền dẫn bằng thủy lực



Thời gian: 3 giờ
3. Nhận dạng các thiết bị thủy lực





Thời gian: 5 giờ

Chương 4:  Cấu tạo hệ thống truyền động bằng thủy lực
Mục tiêu:

- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống truyền động bằng thủy lực

- Giải thích được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền động bằng thủy lực

- Nhận dạng được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị truyền động bằng thủy lực

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về lĩnh vực thủy lực và khí nén.

Nội dung:

1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại




Thời gian: 3 giờ
2. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền động bằng thủy lực


Thời gian: 5 giờ
 2.1. Sơ đồ cấu tạo

2.2. Nguyên lý hoạt động

3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy thủy lực


Thời gian: 6 giờ
3.1. Máy nén khí loại rô to

3.2. Tuốc bin thủy lực

3.3. Nhận dạng cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại hệ thống truyền động bằng thủy lực

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vật liệu: 

+ Giẻ sạch

- Dụng cụ và trang thiết bị: 

+ Mô hình cắt bổ bổ của các bộ phận trong hệ thống truyền động bằng khí nén và thủy lực

+ Máy nén khí và bơm thủy lực

+ Máy chiếu.

- Học liệu: 

+ Nguyễn Thị Xuân Thu, Nhữ Phương Mai (Dịch từ tiếng Anh) - Hệ thống thủy lực và khí nén - NXB LĐXH - 2001

+ Sơ đồ cấu tạo của các bộ phận điều khiển bằng khí nén và thủy lực trên ô tô

· Ảnh và CD ROM của các bộ phận điều khiển bằng khí và thủy lực

· Các tài liệu hướng dẫn và tham khảo  khác về hệ thống khí nén và thủy lực

· Phiếu kiểm tra.

- Nguồn lực khác: 

·  Cơ sở sửa chữa ô tô có đầy đủ các trang thiết bị về truyền động khí nén và thủy lực

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 
- Kiến thức: 

· Trình bày được đầy đủ các khái niệm, yêu cầu và các định luật truyền dẫn năng lượng của truyền động khí nén và thủy lực

· Giải thích đầy đủ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền động bằng khí nén và thủy lực

· Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%

- Kỹ năng: 
+ Nhận dạng cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị truyền động bằng khí nén và thủy lực

- Thái độ: 

· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:

Môn học có tính logic nên khi giảng dạy người giáo viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của môn học.

1. Phạm vi áp dụng chương trình:
- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết
- Môn học không đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học sinh viên cần có kỹ năng nhận dạng các chi tiết, bộ phận và trang thiết bị liên quan

- Chú ý rèn luyện kỹ năng nhận dạng cấu tạo của các thiết bị truyền động bằng khí nén và thủy lực

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học

- Phần thực hành của môn học được thực hiện ở dạng các bài tập về nhà.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Nội dung trọng tâm: 


+ Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền động khí nén


+ Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền động thủy lực


+ Ứng dụng của hệ thống thủy lực và khí nén trên ô tô.

4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình môn học Công nghệ khí nén thủy lực ứng dụng do Tổng cục dạy nghề ban hành.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: NHIỆT KỸ THUẬT

Mã số môn học: MH 14
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1636/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
(Chương trình chuyển tiếp)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NHIỆT KỸ THUẬT

Mã số của môn học: MH 14
Thời gian của môn học: 45 giờ


(Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 0 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học chung và giảng dạy song song với các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC: 

+ Trình bày được đầy đủ các khái niệm, các thông số cơ bản, các quá trình nhiệt động của môi chất

+ Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong

+ Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về nhiệt kỹ thuật

+ Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra

	I
	Khái niệm và các thông số cơ bản
	11
	11
	
	

	
	Các khái niệm và thông số cơ bản
	2
	2
	
	

	
	Hệ nhiệt động và các thông số trạng thái
	3
	3
	
	

	
	Phương trình nhiệt động
	3
	3
	
	

	
	Nhận dạng phân biệt các thông số và trạng thái
	3
	3
	
	

	II
	Môi chất và sự truyền nhiệt
	12
	11
	
	01

	
	Khái niệm, phân loại khí lý tưởng và khí thực
	3
	3
	
	

	
	Khái niệm, phân loại sự truyền nhiệt
	3
	2
	
	1

	
	Khái niệm về sự chuyển pha của các đơn chất
	3
	3
	
	

	
	Nhận dạng và phân biệt sự chuyển pha, sự truyền nhiệt của môi chất
	3
	3
	
	

	III
	Các quá trình nhiệt động của môi chất
	12
	11
	
	01

	
	Các quá trình nhiệt động cơ bản: Quá trình đa biến, đoạn nhiệt, đẳng nhiệt, đẳng áp và đẳng tích
	4
	4
	
	

	
	Các quá trình nhiệt động của khí thực
	4
	4
	
	

	
	Quá trình hỗn hợp của khí và hơi.
	4
	3
	
	1

	IV
	Chu trình nhiệt động của động cơ nhiệt
	10
	09
	
	01

	
	Khái niệm, yêu cầu và phân loại chu trình nhiệt động
	4
	4
	
	

	
	Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ nhiệt
	6
	5
	
	1

	
	Tổng cộng
	45
	42
	
	03


2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1:  Khái niệm và các thông số cơ bản
Mục tiêu:

- Phát biểu đúng các khái niệm và các thông số cơ bản của các quá trình nhiệt động

- Giải thích được các phương trình nhiệt động và thông số trạng thái

- Nhận dạng và phân biệt được các thông số trạng thái của môi chất

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về lĩnh vực nhiệt kỹ thuật.

Nội dung:

1. Các khái niệm và thông số cơ bản




Thời gian: 2 giờ
2. Hệ nhiệt động và các thông số trạng thái 



Thời gian: 3 giờ
3. Phương trình nhiệt động






Thời gian: 3 giờ
4. Nhận dạng phân biệt các thông số và trạng thái 


Thời gian: 3 giờ

Chương 2:  Môi chất và sự truyền nhiệt

Mục tiêu:

- Trình bày đúng khái niệm và phân loại của môi chất và sự truyền nhiệt 

- Giải thích sự chuyển pha của các đơn chất và khí lý tưởng và khí thực 

- Nhận dạng và phân biệt được sự chuyển pha, khí lý tưởng và khí

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về lĩnh vực nhiệt kỹ thuật.

Nội dung:

1. Khái niệm, phân loại khí lý tưởng và khí thực


Thời gian: 3 giờ
2. Khái niệm, phân loại sự truyền nhiệt




Thời gian: 3 giờ

3. Khái niệm về sự chuyển pha của các đơn chất


Thời gian: 3 giờ

4. Nhận dạng và phân biệt sự chuyển pha, sự truyền nhiệt của môi chất.Thời gian: 3 giờ
Chương 3:  Các quá trình nhiệt động của môi chất

Mục tiêu:

- Phát biểu được các khái niệm, phân loại của các quá trình nhiệt động cơ bản

- Giải thích được các quá trình nhiệt động cơ bản trong máy nén khí 

- Nhận dạng được quá trình nhiệt động trong máy nén khí và của môi chất

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về lĩnh vực nhiệt kỹ thuật.

Nội dung:

1. Các quá trình nhiệt động cơ bản: Quá trình đa biến, đoạn nhiệt, đẳng nhiệt, đẳng áp và đẳng tích








Thời gian: 4 giờ

2. Các quá trình nhiệt động của khí thực




Thời gian: 4 giờ 

3. Các quá trình hỗn hợp của khí và hơi.  



Thời gian: 4 giờ





Chương 4:  Chu trình nhiệt động của động cơ nhiệt
Mục tiêu:

- Phát biểu đúng khái niệm, yêu cầu và phân loại của chu trình nhiệt động

- Giải thích được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của chu trình thuận chiều (động cơ nhiệt)

- Nhận dạng được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ nhiệt dùng trên ô tô

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về lĩnh vực nhiệt kỹ thuật.

Nội dung:

1. Khái niệm, yêu cầu và phân loại chu trình nhiệt động 

Thời gian: 4 giờ

2. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ nhiệt
.
Thời gian: 6 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vật liệu: 

+ Giẻ sạch

- Dụng cụ và trang thiết bị: 

· Mô hình cắt bổ của các loại động cơ nhiệt

· Máy chiếu.

- Học liệu: 

+ Bùi Hải - Giáo trình Nhiệt kỹ thuật - NXB GD - 2006

· CD ROM về cấu tạo hoạt động của động cơ nhiệt

- Nguồn lực khác: 

+ Cơ sở sửa chữa ô tô có đầy đủ các loại động cơ nhiệt hiện đại.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 

- Kiến thức: 

+ Trình bày được đầy đủ các khái niệm, các thông số cơ bản, các quá trình nhiệt động của môi chất 

+ Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong

+ Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%

- Kỹ năng: 

+ Nhận dạng cấu tạo và nguyên lý hoạt động động cơ nhiệt dùng trên ô tô

- Thái độ: 

· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:

Môn học có tính logic nên khi giảng dạy người giáo viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của môn học.

1. Phạm vi áp dụng chương trình:
- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết
- Môn học không đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học sinh viên cần có kỹ năng nhận dạng các chi tiết, bộ phận và trang thiết bị liên quan

- Chú ý rèn luyện kỹ năng nhận dạng cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị nhiệt dùng trên ô tô

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp

- Phần thực hành của môn học được thực hiện ở dạng các bài tập về nhà.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Nội dung trọng tâm: 

+ Khái niệm và các thông số cơ bản của môi chất

+ Môi chất và sự truyền nhiệt

+ Các khái niệm, các thông số cơ bản, các quá trình nhiệt động của môi chất

+ Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ nhiệt.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình môn học Nhiệt kỹ thuật do Tổng cục dạy nghề ban hành
- Bùi Hải - Giáo trình Nhiệt kỹ thuật - NXB GD – 2006

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Mã số môn học: MH 16
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1636/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
(Chương trình chuyển tiếp)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
 TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Mã số của môn học: MH 16
Thời gian của môn học: 30 giờ 

  (Lý thuyết: 30 giờ;  Thực hành: 0 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học chung và giảng dạy song song với các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở.

- Tính chất:  Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
+ Trình bày được hệ thống tổ chức và quản lý sản xuất và kỹ thuật, các biện pháp xử lý biến động trong sản xuất và bố trí nguồn lực cho các hoạt động sản xuất

+ Trình bày được các bước cơ bản khi lập kế hoạch, đánh giá và quản lý chất lượng sản phẩm

+ Lập được kế hoạch, chế độ theo bảng kê tổng hợp, theo dõi và quản lý sản xuất một cách có hệ thống, hiệu quả kinh tế cao

+ Nghiên cứu và phân tích thị trường để có các biện pháp chiến lược nhằm tạo lập và tổ chức quản lý doanh nghiệp

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	I
	Khái niệm chung về tổ chức và quản lý sản xuất
	06
	06
	
	

	
	Khái niệm, vai trò và vị trí của xí nghiệp sản xuất
	1
	1
	
	

	
	Đặc điểm cơ bản của xí nghiệp sản xuất
	1
	1
	
	

	
	Đặc tính của các loại hình doanh nghiệp
	2
	2
	
	

	
	Khảo sát một số loại hình doanh nghiệp
	2
	2
	
	

	II
	Nguyên lý cơ bản của hệ thống tổ chức quản lý sản xuất
	04
	04
	
	

	
	Ý nghĩa
	2
	2
	
	


	
	Nguyên lý cơ bản
	2
	2
	
	

	III
	Phương pháp nghiên cứu và phân tích thị trường
	06
	06
	
	

	
	Khái niệm
	0,5
	0,5
	
	

	
	Quy luật cung cầu
	0,5
	0,5
	
	

	
	Điều tra thị trường hàng hóa
	0,5
	0,5
	
	

	
	Điều tra thị trường lao động
	0,5
	0,5
	
	

	
	Quảng cáo
	0,5
	0,5
	
	

	
	Các tín hiệu biến động.
	0,5
	0,5
	
	

	
	Xác suất thống kê
	1
	1
	
	

	
	Tham quan, khảo sát thị trường
	2
	2
	
	

	IV
	Lập kế hoạch sản xuất và quản lý kế hoạch
	04
	04
	
	

	
	Ý nghĩa của kế hoạch sản xuất
	0,5
	0,5
	
	

	
	Các dạng kế hoạch của xí nghiệp sản xuất
	0,5
	0,5
	
	

	
	Công tác quản lý kế hoạch
	0,5
	0,5
	
	

	
	Quy trình quy phạm kỹ thuật
	0,5
	0,5
	
	

	
	Máy móc thiết bị trong sản xuất
	1
	1
	
	

	
	Trách nhiệm của người lao động đối với việc thực hiện các quy trình quy phạm và chăm sóc bảo dưỡng máy móc, thiết bị
	1
	1
	
	

	V
	Cách thức đánh giá và ph​ương pháp quản lý chất lượng sản phẩm
	04
	03
	
	01

	
	Thời gian lao động
	1
	1
	
	

	
	Công tác định mức lao động
	2
	1
	
	1

	
	Tổ chức thù lao lao động
	1
	1
	
	

	VI
	Mở rộng và phát triển doanh nghiệp
	06
	05
	
	01

	
	Ý nghĩa của việc mở rộng và phát triển doanh nghiệp
	1
	1
	
	

	
	Tình hình hoạt động doanh nghiệp
	1
	1
	
	

	
	Tổ chức hội thảo, lập kế hoạch
	1
	1
	
	

	
	Thu thập, xử lý thông tin và xin ý kiến
	1
	1
	
	

	
	Chuẩn bị và triển khai
	2
	1
	
	01

	
	Tổng cộng
	30
	28
	
	02


2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1:  Khái niệm chung về tổ chức và quản lý sản xuất

Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản, vai trò và vị trí, các đặc điểm và yêu cầu cơ bản của xí nghiệp sản xuất công nghiệp

- Phân tích rõ các khái niệm cơ bản về việc tạo lập doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm trong tổ chức sản xuất.

Nội dung:

1. Khái niệm, vai trò và vị trí của xí nghiệp sản xuất


Thời gian: 1 giờ
2. Đặc điểm cơ bản của xí nghiệp sản xuất



Thời gian: 1 giờ 

3. Đặc tính của các loại hình doanh nghiệp



Thời gian: 2 giờ 

4. Khảo sát một số loại hình doanh nghiệp



Thời gian: 2 giờ

Chương 2:  Nguyên lý cơ bản của hệ thống tổ chức quản lý sản xuất
Mục tiêu:

- Phân tích được ý nghĩa các nguyên tắc cơ bản của hệ thống tổ chức, quản lý sản xuất

- Trình bày đầy đủ các nguyên tắc cơ bản và mối liên hệ của công tác tổ chức và quản lý sản xuất

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm trong tổ chức sản xuất.

Nội dung:

1. Ý nghĩa








Thời gian: 2 giờ
2. Nguyên lý cơ bản







Thời gian: 2 giờ

Chương 3:  Phương pháp nghiên cứu và phân tích thị trường

Mục tiêu:

- Trình bày rõ một số phương pháp nghiên cứu thị trường, phân tích được thị trường hàng hóa, thị trường lao động

- Phân tích được phương pháp xác suất thống kê.

- Tham quan, khảo sát thị trường để nắm bắt yêu cầu

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm trong phân tích và nghiên cứu thị trường.

Nội dung:

1. Các khái niệm cơ bản về thị trường




Thời gian:0,5 giờ
2. Quy luật cung cầu






Thời gian:0,5 giờ
3. Điều tra thị trường hàng hóa





Thời gian:0,5 giờ 

4. Điều tra thị trường lao động





Thời gian:0,5 giờ 

5. Quảng cáo








Thời gian:0,5 giờ 

6. Các tín hiệu biến động






Thời gian:0,5 giờ 

7. Quy luật xác suất thống kê





Thời gian: 1 giờ 

8. Tham quan, khảo sát thị trường.




Thời gian: 2 giờ

Chương 4:  Lập kế hoạch sản xuất và quản lý kế hoạch
Mục tiêu:

- Phân tích được ý nghĩa của kế hoạch sản xuất, các dạng kế hoạch sản xuất, công tác quản lý doanh nghiệp 

- Hoạch định kế hoạch mang tính chiến lược, tính khả thi, tính kinh tế

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm trong công tác lập kế hoạch sản xuất.

Nội dung:

1. Ý nghĩa của kế hoạch sản xuất





Thời gian:0,5 giờ
2. Các dạng kế hoạch của xí nghiệp sản xuất



Thời gian:0,5 giờ
3. Công tác quản lý kế hoạch





Thời gian:0,5 giờ
4. Quy trình quy phạm kỹ thuật





Thời gian:0,5 giờ
5. Máy móc thiết bị trong sản xuất




Thời gian: 1 giờ
6. Trách nhiệm của người lao động đối với việc thực hiện các quy trình quy phạm và chăm sóc bảo dưỡng máy móc, thiết bị.




Thời gian: 1 giờ

Chương 5:  Cách thức đánh giá và phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm

Mục tiêu:

- Trình bày được đầy đủ các loại thời gian lao động, các biện pháp chống lãng phí thời gian lao động

- Phân tích được phương pháp tính định mức lao động và tính công lao động để áp dụng vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm.

Nội dung:

1. Thời gian lao động 






Thời gian: 1 giờ
2. Công tác định mức lao động





Thời gian: 2 giờ

3. Tổ chức thù lao lao động.





Thời gian: 1 giờ 

Chương 6:  Mở rộng và phát triển doanh nghiệp

Mục tiêu:

- Đánh giá đầy đủ và chính xác các hoạt động của doanh nghiệp

- Khảo sát, tham quan các mô hình doanh nghiệp điển hình

- Nắm bắt thị trường: Vật liệu, vật tư, cung cầu, nhân lực liên quan, địa bàn để có chiến lược mở rộng doanh nghiệp

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm trong luật doanh nghiệp.

Nội dung:

1. Ý nghĩa của việc mở rộng và phát triển doanh nghiệp

Thời gian: 1 giờ
2. Tình hình hoạt động doanh nghiệp




Thời gian: 1 giờ
3. Tổ chức hội thảo, lập kế hoạch





Thời gian: 1 giờ
4. Thu thập, xử lý thông tin và xin ý kiến



Thời gian: 1 giờ
5. Chuẩn bị và triển khai.






Thời gian: 2 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vật liệu: 

+ Giấy vẽ A0 bút và thước vẽ

+ Sổ ghi chép 

- Dụng cụ và trang thiết bị: 

+ Máy chiếu, máy vi tính 

- Học liệu: 

+ Tài liệu hướng dẫn môn học

+ Giáo trình tổ chức và quản lý sản xuất, quản lý kinh tế

+ Tài liệu phát tay

+ Bảng thống kê, theo dõi về đánh giá và quản lý chất lượng sản phẩm

+ Tranh treo tường

- Nguồn lực khác: Phòng học, đi tham quan các nhà máy, xí nghiệp.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 

- Kiến thức: 

+ Trình bày được hệ thống tổ chức và quản lý sản xuất và kỹ thuật, các biện pháp xử lý biến động trong sản xuất và bố trí nguồn lực cho các hoạt động sản xuất

+ Lập kế hoạch, đánh giá và quản lý chất lượng sản phẩm

+ Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%

- Kỹ năng: 

+ Lập được kế hoạch, chế độ theo bảng kê tổng hợp, theo dõi và quản lý sản xuất một cách có hệ thống, hiệu quả kinh tế cao

+ Nghiên cứu và phân tích được thị trường để có các biện pháp chiến lược nhằm tạo lập và tổ chức quản lý doanh nghiệp

- Thái độ: 

· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:

Môn học có tính logic nên khi giảng dạy người giáo viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của môn học.

1. Phạm vi áp dụng chương trình:
- Chương trình môn học sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Sử dụng các bảng biểu và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết
- Môn học không đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học sinh viên cần có kỹ năng lập được kế hoạch, chế độ theo bảng kê tổng hợp, theo dõi và quản lý sản xuất một cách có hệ thống, hiệu quả kinh tế cao. Nghiên cứu và phân tích thị trường để có các biện pháp chiến lược nhằm tạo lập và tổ chức quản lý doanh nghiệp

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học

- Phần thực hành của môn học được thực hiện ở dạng các bài tập về nhà.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Nội dung trọng tâm: 

+ Hệ thống tổ chức và quản lý sản xuất trong xí nghiệp bảo dưỡng, sửa chữa ô tô

+ Các biện pháp xử lý biến động trong sản xuất và bố trí nguồn lực cho các hoạt động sản xuất

+ Lập kế hoạch, đánh giá và quản lý chất lượng sản phẩm. 

4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình môn học Tổ chức và quản lý sản xuất do Tổng cục dạy nghề ban hành.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: THỰC HÀNH AUTOCAD

Mã số mô đun: MĐ 17
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1636/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
(Chương trình chuyển tiếp)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN THỰC HÀNH AUTOCAD
Mã số của môn học: MĐ 17
Thời gian của môn học: 45 giờ;

 (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 45 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học chung và giảng dạy song song với các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở.

- Tính chất: Mô đun kỹ thuật cơ sở bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
+
Sử dụng được các chức năng trên các thanh công cụ của màn hình đồ họa

+
Sử dụng linh hoạt các lệnh vẽ cơ bản và phương pháp nhập tọa độ

+
Sử dụng các phương pháp xác nhập điểm chính xác và các phương pháp lựa chọn đối tượng

+
Sử dụng và rèn luyện kỹ năng tạo lớp vẽ, gán các loại màu, loại đường nét cho lớp vẽ, các lệnh hiệu chỉnh đối tượng, các lệnh vẽ nhanh, hiệu chỉnh các văn bản vào bản vẽ

+
Thao tác vẽ trên máy và hiệu chỉnh thành thạo

+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong Thực hành AutoCAD

+ Rèn luyện tính kỷ luật, tỉ mỉ của học viên

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng 

số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra*

	1
	Sử dụng chương trình Autocad và màn hình đồ họa
	5
	
	5
	

	2
	Thiết lập bản vẽ mới nằm trong vùng vẽ
	3
	
	3
	

	3
	Các lệnh vẽ cơ bản và hệ tọa độ
	5
	
	5
	

	4
	Sử dụng các lệnh vẽ cơ bản và nhập điểm chính xác
	5
	
	4
	1

	5
	Sử dụng các lệnh trợ giúp và lựa chọn đối tượng
	5
	
	5
	

	6
	Các lệnh vẽ nhanh
	5
	
	5
	

	7
	Quản lý đối tượng trong bản vẽ

(Lớp, màu, đường nét)
	5
	
	5
	

	8
	Ghi và hiệu chỉnh văn bản
	3
	
	3
	

	9
	Ghi và hiệu chỉnh kích thước
	4
	
	4
	

	10
	Hình cắt và mặt cắt - vẽ kí hiệu vật liệu
	5
	
	4
	1

	 
	Tổng cộng
	45
	
	43
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:  Sử dụng chương trình Autocad và màn hình đồ họa 
Thời gian:5 giờ
Mục tiêu: 

-
Mô tả được cấu trúc màn hình đồ họa, các chức năng của các thanh công cụ, các dòng trạng thái và vị trí nhập các câu lệnh vẽ.

-
Xác định được vùng vẽ, các chức năng chính của các biểu tượng trên các thanh công cụ, các dòng trạng thái

- Tuân thủ quy trình, quy phạm về thực hành trên máy tính.

Nội dung:







1. Khởi động Autocad









2. Cấu trúc màn hình đồ hoạ









3. Thanh công cụ Toolbar









4. Ḍòng lệnh Command.







Bài 2: Thiết lập bản vẽ mới nằm trong vùng vẽ 

Thời gian:3 giờ
Mục tiêu:

-
Giới hạn, xác định được vùng vẽ, đơn vị vùng vẽ và chế độ vẽ ORTHO. 

-
Giới hạn vùng vẽ theo khổ giấy A4, đơn vị vẽ milimét

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác trong công việc.

Nội dung: 






 

2. Giới hạn vùng vẽ 










2. Đơn vị vùng vẽ











3. Chế độ ORTHO.








Bài 3: Các lệnh vẽ cơ bản và hệ tọa độ 


Thời gian:5 giờ
Mục tiêu: 

-
 Trình bày đầy đủ các khái niệm tọa độ tương đối, tọa độ tuyệt đối, tọa độ cực tuyệt đối, tọa độ cực tương đối.

-
Sử dụng thành thạo các lệnh vẽ đường thẳng, đường tròn, đa giác, phương pháp nhập tọa độ và các lệnh vẽ

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác trong công việc.

Nội dung: 








1. Hệ toạ độ












2. Các lệnh vẽ cơ bản.









Bài 4:  Sử dụng các lệnh vẽ cơ bản và nhập điểm chính xác    Thời gian:5 giờ
Mục tiêu: 

-
Sử dụng các phương pháp truy bắt điểm thuần thục.

-
Nhập được tọa độ điểm bằng phương pháp truy bắt điểm

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác trong công việc

Nội dung: 






 

1. Truy bắt điểm tạm trú










2. Truy bắt điểm thường trú









3. Sử dụng phương pháp nhập tọa độ để vẽ







4. Vẽ đường và đa giác bằng các lệnh cơ bản









Bài 5:  Sử dụng các lệnh trợ giúp và lựa chọn đối tượng

Thời gian:5 giờ
Mục tiêu: 

- Lựa chọn và xóa được các đối tượng đơn hoặc1 nhóm đối tượng

-
Sử dụng được các lệnh hiệu chỉnh để vẽ nhanh

-
Thay đổi được kích thước bản vẽ theo một tỷ lệ cần thiết

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác trong công việc.

Nội dung: 








1. Các lệnh trợ giúp và lựa chọn đối tượng







2. Lệnh xoá đối tượng bằng lệnh: ERASE







3. Phương pháp lựa chọn đối tượng








4. Di chuyển đối tượng bằng lệnh: MOVE







5. Xén một phần của đối tượng nằm giữa 2 đối tượng lệnh: TRIM



6. Xén một phần đối tượng nằm giữa 2 điểm chọn lệnh: BREAK



7. Kéo dài đối tượng lệnh: EXTEND







8. Quay các đối tượng chung quanh 1 điểm lệnh: ROTATE




9. Thay đổi kích thước các đối tượng một cách tỷ lệ lệnh: SCALE



10. Vẽ ứng dụng các lệnh trên.








Bài 6:  Các lệnh vẽ nhanh 



Thời gian:5 giờ
Mục tiêu: 

- Liệt kê được các lệnh vẽ nhanh để tạo các đối tượng vẽ mới giống với đối tượng đã có trên vùng đồ họa (vùng vẽ), tạo được các đối tượng mới theo dãy, theo hàng hoặc theo 1 cung tròn hoặc 1 vòng tròn 

- Sử dụng thành thạo các lệnh vẽ nhanh thành thạo đạt yêu cầu của bài tập

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác trong công việc.

Nội dung:







1. Tạo đối tượng song song lệnh: OFFSET







2. Vẽ nối tiếp 2 đối tượng bởi cung tròn lệnh: FILLET





3. Vát mép các đoạn thẳng lệnh: CHAMFER







4. Sao chép các đối tượng lệnh: COPY






5. Phép đối xứng trục: MIRROR








6. Chộp đối tượng theo dãy: ARRAY








7. Thực theo yêu cầu bản vẽ sử dụng các lệnh vẽ nhanh.

Bài 7:  Quản lý đối tượng trong bản vẽ (Lớp, màu, đường nét)
Thời gian:5 giờ
Mục tiêu:

- Tạo được các lớp vẽ

- Tạo được các lớp vẽ và gán được các màu, các loại đường nét cho các lớp tương ứng

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác trong công việc.

Nội dung: 








1. Tạo và hiệu chỉnh lớp









2. Lệnh gọi các loại đường








3. Thực hiện các lệnh vẽ









4. Tạo các lớp vẽ vô màu, đường nét cho từng lớp






5. Sử dụng các loại đường nét để vẽ đường tâm, đường khuất.





Bài 8:  Ghi và hiệu chỉnh văn bản



Thời gian:3 giờ
Mục tiêu: 

- Ghi và hiệu chỉnh được các văn bản ghi chú trên bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác trong công việc.

Nội dung: 








1. Ghi văn bản











2. Hiệu chỉnh văn bản và các yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ

Bài 9:  Ghi và hiệu chỉnh kích thước 



Thời gian:4 giờ
Mục tiêu: 

- Ghi và hiệu chỉnh được các loại kích thước

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác trong công việc.

Nội dung:







1. Ghi kich thước











2. Hiệu chỉnh kích thước và các yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ.



Bài 10:  Hình cắt và mặt cắt - vẽ kí hiệu vật liệu 

Thời gian:5 giờ
Mục tiêu:                                                                                                                                                                      

- Chọn được loại mặt cắt phù hợp với từng vật liệu, xác định được vùng vẽ mặt cắt và hiệu chỉnh được tỷ lệ mặt cắt phù hợp với bản vẽ

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác trong công việc.

Nội dung:







1. Chọn mẫu mặt cắt










2. Xác định vùng vẽ mặt cắt









3. Hiệu chỉnh được tỷ lệ mặt cắt
.







IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
- Vật liệu: 

· Đĩa mềm,

- Dụng cụ và trang thiết bị: 

· Máy chiếu; Máy vi tính

· Vật thể mẫu

· Mô hình cắt bổ

- Học liệu: 

· Tài liệu phát tay cho người học

· Các bản vẽ mẫu (A4, A0); Tranh treo tường

· Tài liệu tham khảo: 

. Trần Hữu Quế - Vẽ kỹ thuật - Nhà xuất bản giáo dục - 2001

. Nguyễn Hữu Lộc - Sử dụng AutoCAD 2000 - NXB GD 2004.

- Nguồn lực khác: Phòng máy vi tính.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
- Kiến thức: 

·  Trình bày được các  quy ước trong bản vẽ kỹ thuật cơ khí, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu 

·  Người học đạt yêu cầu khi trả lời đúng ít nhất 50% số câu hỏi.

- Kỹ năng: 

· Lập bản vẽ phác và bản vẽ tiêu chuẩn chi tiết máy; đọc bản vẽ lắp, bản vẽ sơ đồ động, vẽ tách chi tiết được đánh giá bằng trắc nghiệm sự thực hiện. 

· Sử dụng các lệnh vẽ đã học để vẽ một số hình vẽ đơn giản trên máy vi tính và sử dụng các lệnh hiệu chỉnh.

- Thái độ: 

· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

- Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết
- Chú ý rèn luyện kỹ năng sử dụng các lệnh vẽ đã học để vẽ một số hình vẽ đơn giản trên máy vi tính và sử dụng các lệnh hiệu chỉnh

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học

- Phần thực hành của môn học được thực hiện ở phòng thực hành trên máy.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Nội dung trọng tâm: 

+
Sử dụng thành thạo các chức năng trên các thanh công cụ của màn hình đồ họa

+
Sử dụng thành thạo các lệnh vẽ cơ bản và phương pháp nhập tọa độ

+
Sử dụng và rèn luyện kỹ năng tạo lớp vẽ, gán các loại màu, loại đường nét cho lớp vẽ, các lệnh hiệu chỉnh đối tượng, các lệnh vẽ nhanh, hiệu chỉnh các văn bản vào bản vẽ.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Giáo trình môn học Autocad do Tổng cục dạy nghề ban hành.

- Trần Hữu Quế - Vẽ kỹ thuật – NXB GD - 2001

- Nguyễn Hữu Lộc - Sử dụng AutoCAD 2000 - NXB GD - 2004.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CƠ CẤU 

TRỤC KHUỶU-THANH TRUYỀN VÀ BỘ PHẬN CỐ ĐỊNH CỦA ĐỘNG CƠ 2

Mã số mô đun: MĐ 21
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1636/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
(Chương trình chuyển tiếp)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CƠ CẤU TRỤC KHUỶU - THANH TRUYỀN VÀ BỘ PHẬN CỐ ĐỊNH CỦA ĐỘNG CƠ 2
Mã số mô đun: MĐ 21
Thời gian mô đun: 30 giờ;

(Lý thuyết: 08 giờ; Thực hành: 22 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở và được giảng dạy song song với các mô đun chuyên môn nghề.
- Tính chất: Mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
· Trình bày đúng nhiệm vụ, cấu tạo cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và các bộ phận cố định động cơ;
· Phân tích được hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và trình bày đúng các phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và các bộ phận cố định động cơ;
· Thực hiện được các công việc: Tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và các bộ phận cố định động cơ đúng quy trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;
· Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ và thiết bị tháo, lắp, đo kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa;
·  Bố trí vị trí làm việc hợp lý và đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp;
+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Tháo lắp, nhận dạng bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
	4
	1
	3
	

	2
	Bảo dưỡng bộ phận cố định của và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
	6
	2
	4
	

	3
	Sửa chữa bộ phận cố định của động cơ
	4
	1
	3
	

	4
	Sửa chữa xy lanh
	4
	1
	2
	1

	5
	Sửa chữa nhóm pít tông
	4
	1
	3
	

	6
	Sửa chữa nhóm thanh truyền
	4
	1
	3
	

	7
	Sửa chữa nhóm trục khuỷu
	4
	1
	2
	1

	 
	Cộng: 
	30
	8
	20
	2


2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Tháo lắp, nhận dạng bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền 


Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu 

- Trình bày đúng nhiệm vụ, cấu tạo chung, lực tác dụng lên thân máy, nắp máy và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

- Tháo lắp bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền đúng quy trình, quy phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật

- Nhận dạng đúng các chi tiết của bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.

 Nội dung: 







1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại

2. Đặc điểm cấu tạo

- Bộ phận cố định của động cơ

- Nhóm pít tông

- Nhóm thanh truyền

- Nhóm trục khuỷu

3. Quy trình và yêu cầu kỹ thuật tháo, lắp bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

4. Thực hành tháo, lắp bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

Bài 2: Bảo dưỡng bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền 

 Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được mục đích, nội dung của công tác bảo dưỡng bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

- Bảo dưỡng bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền đúng quy trình, quy phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 







1. Mục đích

2. Nội dung bảo dưỡng

3. Bảo dưỡng bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

- Bảo dưỡng thường xuyên

- Bảo dưỡng định kỳ

Bài 3: Sửa chữa bộ phận cố định của động cơ
 Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo, hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra, sửa chữa thân máy, nắp máy, gu jông, bu lông và các te

- Tháo lắp, nhận dạng, kiểm tra, sửa chữa các sai hỏng của bộ phận cố định đúng quy trình, quy phạm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định và đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 








1. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng của bộ phận cố định động cơ

- Thân máy

- Nắp máy

- Các te

2. Phương pháp kiểm tra  xác định sai hỏng

3. Quy trình sửa chữa sai hỏng

4. Thực hành sửa chữa 

Bài 4: Sửa chữa xy lanh 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra, sửa chữa xy lanh.

- Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa các sai hỏng của xy lanh đúng phương pháp, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định và đảm bảo an toàn

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 








1. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng của xy lanh động cơ

2. Phương pháp kiểm tra  xác định sai hỏng

3. Quy trình sửa chữa sai hỏng

4. Thực hành sửa chữa 

Bài 5:  Sửa chữa nhóm pít tông
 Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa pít tông, chốt pít tông và xéc măng

- Kiểm tra, sửa chữa pít tông đúng phương pháp đạt tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định, đạt chất lượng và đảm bảo an toàn

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 







1. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng của nhóm pít tông

- Pít tông

- Chốt pít tông

- Xéc măng dầu

- Xéc măng khí

2. Phương pháp kiểm tra  xác định sai hỏng

3. Quy trình sửa chữa sai hỏng

4. Thực hành sửa chữa 

Bài 6:  Sửa chữa nhóm thanh truyền 
Thời gian: 4  giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo, hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa thanh truyền, bu lông  thanh truyền và bạc lót

- Kiểm tra, sửa chữa được các sai hỏng của thanh truyền, bu lông và bạc lót đúng phương pháp và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định, đạt chất lượng và đảm bảo an toàn
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 







1. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng của nhóm thanh truyền 

- Thanh truyền

- Bu lông thanh truyền

- Bạc lót thanh truyền

2. Phương pháp kiểm tra  xác định sai hỏng

3. Quy trình sửa chữa sai hỏng

4. Thực hành sửa chữa 

Bài 7:  Sửa chữa nhóm trục khuỷu
 Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa nhóm trục khuỷu

- Kiểm tra, bảo dưỡng được nhóm trục khuỷu đúng phương pháp, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định và đảm bảo an toàn
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 







1. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng của nhóm trục khuỷu 

- Trục khuỷu

- Bạc lót trục khuỷu

2. Phương pháp kiểm tra  xác định sai hỏng

3. Quy trình sửa chữa sai hỏng

4. Thực hành sửa chữa 
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
- Vật liệu: 
+
Xăng, dầu, mỡ, giẻ và dung dịch rửa

+
Bột phấn trắng

+
Giấy nhám mịn, bột rà, giẻ sạch

+
Keo dán, đinh tán, gioăng đệm các loại

+Phụ tùng thay thế

- Dụng cụ và trang thiết bị: 
+
Động cơ xăng, diesel phục vụ tháo lắp

+
Mô hình cắt động cơ

+
Bộ dụng cụ đo

+
Máy chiếu

+
Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô

+
Thiết bị bảo dưỡng và sửa chữa chuyên dùng 

- Học liệu: 
+
Tài liệu hướng dẫn mô đun.

+
Tài liệu tham khảo: 
. Nguyễn Tất Tiến-Nguyên lý động cơ đốt trong-XNB Giáo dục-2009
. Hoàng Đình Long-Kỹ thuật sửa chữa ô tô-NXB GD-2006

. Phạm Minh Tuấn-Động cơ đốt trong-NXB KH&KT-2006

+ Video về kiểm tra sai hỏng chi tiết

+ Tranh treo tường về cấu tạo và quy trình tháo lắp sửa chữa

+ Phiếu kiểm tra

- Nguồn lực khác: 
+ Các cơ sở hay Ga ra bảo dưỡng, sửa chữa ô tô có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại để người học rèn luyện nâng cao tay nghề.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
- Về kiến thức: 
+ Trình bày đầy đủ nhiệm vụ, cấu tạo của nắp máy, thân máy, xy lanh, các te, cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và nhóm pít tông

+ Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được những sai hỏng của các bộ phận cố định và chuyển động của động cơ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

+ Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.

- Về kỹ năng: 
+ Nhận dạng được các chi tiết phần cố định và chuyển động của động cơ

+ Tháo, lắp, kiểm tra được các sai hỏng của động cơ đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa

+ Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn

+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý

+ Qua sản phẩm tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh đạt yêu cầu kỹ thuật 70% 

- Về thái độ: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa

+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ và Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết và rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành

- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 
· Nhiệm vụ, cấu tạo các chi tiết cố định và các chi tiết chuyển động của động cơ

· Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra, sửa chữa: Nắp máy, thân máy, xy lanh, các te, pít tông, chốt pít tông, xéc măng, thanh truyền, trục khuỷu, bạc lót và bánh đà

· Lập quy trình tháo, lắp, kiểm tra. 

4. Tài liệu cần tham khảo: 
. Nguyễn Quốc Việt - Động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp - Tập1,2,3 - NXB HN-2005

. Trịnh Văn Đạt, Ninh Văn Hoàn, Lê Minh Miện-Cấu tạo và sửa chữa động cơ ô tô - xe máy-NXB Lao động - Xã hội-2007
. Nguyễn Oanh-Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại-NXB GTVT-2008

. Nguyễn Tất Tiến, Đỗ Xuân Kính-Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô, máy nổ-NXB Giáo dục-2009
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA 

HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ 

Mã số mô đun: MĐ 25

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1636/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
(Chương trình chuyển tiếp)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 

BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ
Mã số mô đun: MĐ 25
Thời gian mô đun: 105 giờ


(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 
- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở và được giảng dạy song song với các mô đun chuyên môn nghề.
- Tính chất: Mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN 

· Trình bày đúng nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại, ưu nhược điểm của hệ thống phun xăng điện tử;

· Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các bộ phận chính của hệ thống phun xăng điện tử; 

· Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận hệ thống phun xăng điện tử;

· Nhận dạng cấu tạo, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử đúng quy trình, đúng phương pháp và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định;

· Sử dụng đúng dụng cụ, thiết bị dùng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phun xăng điện tử;

+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô;

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Đại cương về hệ thống phun xăng điện tử
	20
	6
	14
	

	2
	Bảo dưỡng và sửa chữa bầu lọc
	12
	3
	9
	

	3
	Bảo dưỡng và sửa chữa bơm xăng điều khiển điện tử
	14
	5
	9
	

	4
	Bảo dưỡng và sửa chữa bộ điều áp
	12
	3
	8
	

	5
	Bảo dưỡng và sửa chữa vòi phun xăng điều khiển điện tử
	17
	5
	10
	2

	6
	Bảo dưỡng và sửa chữa bộ điều khiển trung tâm (ECU) và các bộ cảm biến
	30
	8
	20
	2

	
	Cộng: 
	105
	30
	71
	4


2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Đại cương về hệ thống phun xăng điện tử 
Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu: 

- Phát biểu được khái niệm, phân loại, hệ thống phun xăng điện tử

- Trình bày được thành phần cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống phun xăng điện tử

- Nhận dạng đúng thành phần và vị trí lắp đặt trên động cơ

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 






1. Khái niệm

2. Phân loại

3. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống phun xăng điện tử 

- Sơ đồ cấu tạo

- Nguyên lý làm việc

4. Quy trình và yêu cầu tháo lắp hệ thống phun xăng điện tử

5. Tháo, lắp hệ thống

- Nhận dạng và xác định vị trí lắp đặt các bộ phận trên động cơ

- Tháo các bộ phận khỏi động cơ

- Làm sạch bên ngoài

- Lắp các bộ phận vào động cơ

Bài 2: Bảo dưỡng và sửa chữa bầu lọc 
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 
- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của bầu lọc không khí, bầu lọc nhiên liệu

- Trình bày được hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng của bầu lọc không khí, bầu lọc nhiên liệu

- Kiểm tra và bảo dưỡng được bầu lọc không khí, bầu lọc nhiên liệu đúng quy trình, quy phạm, đúng phương pháp và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 







1. Nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của bầu lọc không khí

- Nhiệm vụ

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc

2. Nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của bầu lọc nhiên liệu

- Nhiệm vụ

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc

2. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra bầu lọc không khí và bầu lọc nhiên liệu

- Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng

- Phương pháp kiểm tra

3. Kiểm tra, bảo dưỡng bầu lọc không khí và bầu lọc nhiên liệu

- Kiểm tra: 


+ Các vòng đệm kín

+ Phần tử lọc

- Bảo dưỡng: 


+ Thay các vòng đệm bị hỏng

+ Thay phần tử lọc theo định kỳ

Bài 3: Bảo dưỡng và sửa chữa bơm xăng điều khiển điện tử 


Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu: 
- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm xăng điều khiển điện tử

- Trình bày được hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng bơm xăng điều khiển điện tử

- Kiểm tra và bảo dưỡng và sửa chữa bơm xăng điều khiển điện tử đúng quy trình, quy phạm, đúng phương pháp và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 







1. Nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm xăng điều khiển điện tử

- Nhiệm vụ

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc

2. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng bơm xăng điều khiển điện tử

- Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng

- Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng

3. Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa bơm xăng điều khiển điện tử

- Kiểm tra: 



+ Kiểm tra bên ngoài

+ Áp suất xăng

+ Lưu lượng xăng

- Bảo dưỡng

- Sửa chữa

Bài 4: Bảo dưỡng và sửa chữa bộ điều áp 
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ điều áp trên hệ thống phun xăng điện tử

- Trình bày được hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng bộ điều áp

- Kiểm tra và bảo dưỡng được bộ điều áp đúng quy trình, quy phạm, đúng phương pháp và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 







1. Nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý làm việc bộ điều áp

- Nhiệm vụ

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc

2. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng bộ điều áp

- Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng

- Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng

3. Kiểm tra, bảo dưỡng bộ điều áp

- Kiểm tra: 



+ Kiểm tra bên ngoài

+ Sự rò rỉ nhiên liệu

+ Sự điều tiết áp suất

- Bảo dưỡng: Thay mới bộ điều áp khi bị sai hỏng

Bài 5:  Bảo dưỡng và sửa chữa vòi phun xăng điều khiển điện tử 
 Thời gian: 17 giờ

Mục tiêu: 
- Trình bày được nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc của vòi phun xăng điều khiển điện tử

- Trình bày được hiện tượng và nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng vòi phun xăng điều khiển điện tử

- Kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa được vòi phun xăng điều khiển điện tử đúng quy trình, quy phạm, đúng phương pháp và tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 







 1. Nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc của vòi phun xăng điều khiển điện tử

- Nhiệm vụ, phân loại

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc

2. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng vòi phun xăng điều khiển điện tử

- Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng

- Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng

3. Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vòi phun xăng điều khiển điện tử

- Kiểm tra



+ Điện trở của vòi phun xăng

+ Tần số phun

+ Sự rò rỉ nhiên liệu

- Bảo dưỡng: 

- Sửa chữa

Bài 6:  Bảo dưỡng và sửa chữa bộ điều khiển trung tâm (ECU) và các bộ cảm biến 
Thời gian: 30giờ
Mục tiêu: 
- Phát biểu được nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của mô đun điều khiển điện tử và các bộ cảm biến

- Phát biểu được hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp kiểm tra và bảo dưỡng mô đun điều khiển điện tử và các bộ cảm biến

- Bảo dưỡng mô đun điều khiển điện tử và các cảm biến đúng phương pháp và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 





1. Mô đun điều khiển điện tử

- Nhiệm vụ

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc

2. Nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bộ cảm biến

- Bộ cảm biến lượng ôxy trong khí xả

- Bộ cảm biến nhiệt độ động cơ

- Bộ cảm biến nhiệt độ không khí nạp

- Bộ cảm biến số vòng quay và ĐCT của động cơ

- Bộ cảm biến tiếng gõ trong xy lanh động cơ

- Bộ cảm biến áp suất của không khí nạp

- Bộ cảm biến độ mở bướm ga

3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng của mô đun điều khiển điện tử và các bộ cảm biến

4. Kiểm tra, bảo dưỡng mô đun điều khiển điện tử và các bộ cảm biến

- Phương pháp kiểm tra: 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
- Vật liệu: 

· Giẻ sạch

· Giấy nhám, dây điện

· Dầu bôi trơn, nhiên liệu

· Các linh kiện hay sai hỏng cần thay thế.

- Dụng cụ và trang thiết bị: 

· Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô

· Đồng hồ điện vạn năng

· Động cơ phun xăng dùng tháo lắp

· Động cơ phun xăng dùng kiểm tra

· Thiết bị kiểm tra, chẩn đoán chuyên dùng

· Khay đựng

· Máy chiếu, máy vi tính

· Phòng học, xưởng thực hành đầy đủ thiết bị kiểm tra và sửa chữa.

- Học liệu: 
· Tài liệu hướng dẫn mô đun kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phun xăng điện tử

· Ảnh, CD ROM về hệ thống phun xăng

·  Phiếu kiểm tra.

- Nguồn lực khác: 

· Xưởng phục hồi chi tiết chi tiết sai hỏng

· Cơ sở sửa chữa ô tô có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ phục hồi hiện đại.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
- Kiến thức: 

· Trình bày đúng khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm của hệ thống phun xăng điện tử

· Trình bày đúng thành phần cấu tạo của hệ thống phun xăng điện tử

· Trình bày đúng nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của: Môđun điều khiển điện tử, các bộ cảm biến, bầu lọc xăng, bơm xăng điều khiển điện từ, vòi phun xăng điện từ

· Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận hệ thống phun xăng điện tử

· Nhận dạng cấu tạo, kiểm tra, Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử đúng quy trình, quy phạm, đúng phương pháp và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định

· Sử dụng đúng dụng cụ, thiết bị dùng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phun xăng điện tử.

 - Kỹ năng: 

· Nhận dạng cấu tạo, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử đúng quy trình, quy phạm, đúng phương pháp và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định

· Sử dụng đúng dụng cụ, thiết bị dùng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phun xăng điện tử.

- Thái độ: 

· Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa

· Qua sự quan sát trực tiếp trong quá trình học tập và sinh hoạt của người học.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Chương trình mô đun đào tạo được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

- Mỗi bài học trong mô đun được hướng dẫn lý thuyết và rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành

- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Nội dung trọng tâm: 

· Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm của hệ thống phun xăng điện tử

· Nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của: Mô đun điều khiển điện tử, các bộ cảm biến, bầu lọc xăng, bơm xăng điều khiển điện tử, vòi phun xăng điện từ

· Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận hệ thống phun xăng điện tử

· Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử đúng quy trình, quy phạm, đúng phương pháp và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định

· Sử dụng dụng cụ, thiết bị dùng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phun xăng điện tử.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Giáo trình mô đun Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử do Tổng cục dạy nghề ban hành.

- Hoàng Đình Long- Kỹ thuật sửa chữa ô tô  - NXB GD -  2006

- Phạm Minh Tuấn-Động cơ đốt trong - NXB Khoa học Kỹ thuât năm 2005.

- Giáo trình Động cơ ô tô - NXB ĐH Quốc gia TP HCM năm 2001.

- Giáo trình Hệ thống điện động cơ ô tô - NXB ĐH Quốc gia TP HCM năm 2004

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA 

TRANG BỊ ĐIỆN Ô TÔ 2

Mã số mô đun: MĐ 27

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1636/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014

của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
(Chương trình chuyển tiếp)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 

BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA TRANG BỊ ĐIỆN Ô TÔ 2
Mã số mô đun: MĐ 27
Thời gian mô đun: 30 giờ


(Lý thuyết: 7 giờ; Thực hành: 23 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở và được giảng dạy song song với các mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất của mô đun: mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
· Trình bày đầy đủ các nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại các trang bị điện trên ô tô;

· Giải thích được sơ đồ và nguyên lý làm việc chung của mạch điện trên ô tô;

· Trình bày được cấu tạo, hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng của các bộ phận cơ bản trong hệ thống điện trên ô tô;

· Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa;

· Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn;

+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô;

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Tổng quan về trang bị điện trên ô tô
	4
	1
	3
	

	2
	Bảo dưỡng điện động cơ
	4
	1
	3
	

	3
	Bảo dưỡng điện thân xe
	4
	1
	3
	

	4
	Sửa chữa hệ thống cung cấp điện
	4
	1
	2
	1

	5
	Sửa chữa hệ thống khởi động
	4
	1
	3
	

	6
	Sửa chữa hệ thống đánh lửa
	4
	1
	3
	

	7
	Sửa chữa hệ thống điện thân xe
	6
	1
	2
	1

	 
	Cộng: 
	30
	7
	21
	2


2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Tổng quan về trang bị điện trên ô tô
 Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
- Trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại các hệ thống điện cơ bản trên ô tô

- Giải thích được sơ đồ và nguyên lý làm việc của các mạch điện trên ô tô

- Tháo lắp, nhận dạng được các cụm chi tiết cơ bản trong các hệ thống điện trên ô tô

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
Nội dung: 






1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại các hệ thống điện cơ bản trên ô tô

2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của các mạch điện trên ô tô

- Sơ đồ

- Nguyên lý làm việc

3. Tháo lắp các hệ thống điện cơ bản trên ô tô

4. Nhận dạng các cụm chi tiết trong các hệ thống điện trên ô tô

- Đọc sơ đồ

- Nhận dạng cụm chi tiết

Bài 2: Bảo dưỡng điện động cơ 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
- Đặc điểm sai hỏng của các hệ thống điện trong động cơ đốt trong

- Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng điện động cơ

- Thực hành bảo dưỡng các hệ thống điện trong động cơ đốt trong

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 







1. Đặc điểm sai hỏng của các hệ thống điện trong động cơ đốt trong

2. Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng

- Hệ thống cung cấp điện

- Hệ thống khởi động

- Hệ thống đánh lửa

4. Thực hành bảo dưỡng các hệ thống điện trong động cơ đốt trong

- Hệ thống cung cấp điện

- Hệ thống khởi động

- Hệ thống đánh lửa

Bài 3: Bảo dưỡng điện thân xe 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
- Đặc điểm sai hỏng của các hệ thống điện trong động cơ đốt trong

- Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng điện động cơ

- Thực hành bảo dưỡng các hệ thống điện trong động cơ đốt trong

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 







1. Đặc điểm sai hỏng của các hệ thống điện thân xe

2. Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng

- Hệ thống chiếu sáng tín hiệu

- Hệ thống làm sạch kính chắn gió

- Hệ thống nâng hạ cửa

4. Thực hành bảo dưỡng các hệ thống điện trong động cơ đốt trong

- Hệ thống chiếu sáng tín hiệu

- Hệ thống làm sạch kính chắn gió

- Hệ thống nâng hạ cửa

Bài 4: Sửa chữa hệ thống cung cấp điện
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 

- Giải thích được sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch điện hệ thống cung cấp

- Đặc điểm hư hỏng và phương pháp kiểm tra, sửa chữa 

- Thực hành sửa chữa hệ thống cung cấp điện

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 






1. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch điện hệ thống cung cấp

2. Đặc điểm sai hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa

3. Quy trình kiểm tra sửa chữa

- Ác quy

- Máy phát điện

4. Thực hành kiểm tra sửa chữa

- Ác quy

- Máy phát điện

Bài 5:  Sửa chữa hệ thống khởi động
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 

- Giải thích được sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch điện hệ thống khởi động

- Đặc điểm hư hỏng và phương pháp kiểm tra, sửa chữa 

- Thực hành sửa chữa hệ thống khởi động

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 






1. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch điện hệ thống khởi động

2. Đặc điểm sai hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa

3. Quy trình kiểm tra sửa chữa

- Rơ le

- Máy khởi động

4. Thực hành kiểm tra sửa chữa

- Rơ le

- Máy khởi động

Bài 6:  Sửa chữa hệ thống đánh lửa
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 

- Giải thích được sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch điện hệ thống đánh lửa

- Đặc điểm hư hỏng và phương pháp kiểm tra, sửa chữa 

- Thực hành sửa chữa hệ thống đánh lửa

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 






1. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch điện hệ thống đánh lửa

- Hệ thống đánh lửa thường

- Hệ thống đánh lửa bán dẫn

- Hệ thống đánh lửa điện tử

2. Đặc điểm sai hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa

3. Quy trình kiểm tra sửa chữa

- Mạch điện thấp áp

- Mạch điện cao áp

4. Thực hành kiểm tra sửa chữa

- Mạch điện thấp áp

- Mạch điện cao áp

Bài 7:  Sửa chữa hệ thống điện thân xe
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: 

- Giải thích được sơ đồ và nguyên lý làm việc của các mạch điện thân xe cơ bản

- Đặc điểm hư hỏng và phương pháp kiểm tra, sửa chữa 

- Thực hành sửa chữa các mạch điện thân xe cơ bản

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 






1. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của các mạch điện thân xe cơ bản

- Hệ thống chiếu sáng tín hiệu

- Hệ thống làm sạch kính chắn gió

- Hệ thống nâng hạn cửa kính

- Hệ thống điện thiết bị tiện nghi

2. Đặc điểm sai hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa

3. Quy trình kiểm tra sửa chữa

- Hệ thống chiếu sáng tín hiệu

- Hệ thống làm sạch kính chắn gió

- Hệ thống nâng hạn cửa kính

- Hệ thống điện thiết bị tiện nghi

4. Thực hành kiểm tra sửa chữa

- Hệ thống chiếu sáng tín hiệu

- Hệ thống làm sạch kính chắn gió

- Hệ thống nâng hạn cửa kính

- Hệ thống điện thiết bị tiện nghi

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
- Vật liệu: 

+ Dung dịch làm sạch

· Giẻ sạch, giấy nhám

· Vật tư thay thế

- Dụng cụ và trang thiết bị: 

· Máy chiếu, máy vi tính

· Sa bàn các hệ thống điện trên ô tô

· Các cụm chi tiết phục vụ kiểm tra, tháo lắp

· Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô

· Thiết bị kiểm tra, chẩn đoán sai hỏng hệ thống điện

· Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp

- Học liệu: 

· Sơ đồ cấu tạo của các bộ phận trang thiết bị điện ô tô

· Ảnh, CD ROM của hệ thống khởi động và bộ máy chiếu

· Các bản vẽ, tranh vẽ của các bộ phận của hệ thống khởi động

· Các trang tài liệu hướng dẫn về cấu tạo và nguyên lý làm việc

· Phiếu kiểm tra.

- Nguồn lực khác: 

· Thực tập tại các cơ sở sửa chữa ô tô có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa và đo kiểm hiện đại.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
- Kiến thức: 

· Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và cấu tạo, nguyên lý làm việc các bộ phận cơ bản trong các hệ thống trang bị điện trên ô tô

· Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của các bộ phận cơ bản trong hệ thống điện ô tô.

- Kỹ năng: 

· Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa

· Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn

- Thái độ: 

· Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa

· Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

- Mỗi bài học trong mô đun được hướng dẫn lý thuyết và rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành

- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Nội dung trọng tâm: 

· Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc các bộ phận cơ bản trong các hệ thống điện trênô tô

· Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp kiểm tra sửa chữa
· Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Giáo trình mô đun Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô do Tổng cục dạy nghề ban hành.

- Nguyễn Văn Chất - Trang bị điện ô tô - NXB GD - 2004

- Nguyễn Quốc Việt - Động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp - Tập1,2,3 - NXB HN-2005

-  Hoàng Đình Long-Kỹ thuật sửa chữa ô tô-NXB GD-2006
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: CHẨN ĐOÁN TRẠNG THÁI KỸ THUẬT Ô TÔ 

Mã số mô đun: MĐ 32

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1636/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
(Chương trình chuyển tiếp)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 

CHẨN ĐOÁN  TRẠNG THÁI KỸ THUẬT Ô TÔ

Mã số mô đun: MĐ 32
Thời gian mô đun: 190 giờ


(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 160 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở và được giảng dạy song song với các mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất của mô đun: Mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN
· Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ của công việc chẩn đoán kỹ thuật trong ô tô và động cơ

· Giải thích và phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng của các bộ phận trong động cơ và trong ô tô

· Chẩn đoán phát hiện và kết luận chính xác các sai hỏng của các hệ thống và bộ phận của động cơ  ô tô

· Sử dụng đúng, các dụng cụ kiểm tra, chẩn đoán đảm bảo chính xác và an toàn

+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Khái niệm chung và phương pháp chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô
	13
	7
	6
	0

	2
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật chung ô tô
	21
	3
	18
	0

	3
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật cơ cấu khuỷu trục thanh truyền
	14
	2
	12
	0

	4
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phân phối khí
	13
	2
	9
	2

	5
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống nhiên liệu
	26
	2
	24
	0

	6
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống làm mát và hệ thống bôi trơn
	11
	2
	9
	0

	7
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống điện động cơ
	22
	2
	18
	2

	8
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống điện thân xe
	11
	2
	9
	0

	9
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống truyền lực
	16
	2
	12
	2

	10
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống di chuyển
	10
	2
	8
	0

	11
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống lái
	11
	2
	9
	0

	12
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh
	22
	2
	18
	2

	 
	Cộng:
	190
	30
	152
	8


2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Khái niệm chung và phương pháp chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô


Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu: 

- Phát biểu đúng các khái niệm chung về chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô

- Giải thích và phân tích đúng các thông số kết cấu và thông số chẩn đoán

- Phân biệt các phương pháp chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 






1. Khái niệm chung về chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô

- Khái niệm về chẩn đoán kỹ thuật

- Các định nghĩa trong chẩn đoán kỹ thuật ô tô

- Công nghệ chẩn đoán

2. Thông số kết cấu, thông số chẩn đoán

3. Logic trong chẩn đoán

4. Các phương pháp chẩn đoán

- Phương pháp chuyên gia

- Phương pháp dùng dụng cụ thiết bị đo bên ngoài

- Phương pháp tự chẩn đoán 

Bài 2: Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật chung ô tô
Thời gian: 21 giờ
Mục tiêu: 

- Phát biểu đúng nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật chung ô tô

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng trên ô tô và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng thiết bị để chẩn đoán ô tô

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 






1. Nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán kỹ thuật ô tô

- Khái niệm 

- Nhiệm vụ

- Yêu cầu

2. Các phương pháp chẩn đoán ô tô

- Hiện tượng và nguyên nhân sai hỏng

- Phương pháp kiểm tra và chẩn đoán

3. Quy trình chẩn đoán ô tô

4. Thực hành sử dụng thiết bị để chẩn đoán ô tô

5. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán

Bài 3: Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật cơ cấu trục khuỷu thanh truyền



Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu: 

- Phát biểu đúng nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 






1. Nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

- Khái niệm 

- Nhiệm vụ

- Yêu cầu

2. Các phương pháp chẩn đoán tình trạng kỹ thuật cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

- Hiện tượng và nguyên nhân sai hỏng

- Phương pháp kiểm tra và chẩn đoán

3. Quy trình chẩn đoán tình trạng kỹ thuật cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

4. Thực hành sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

5. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán

Bài 4: Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phân phối khí
Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu: 

- Phát biểu đúng nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phân phối khí 

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống phân phối khí và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phân phối khí 

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 






1. Nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phân phối khí

- Khái niệm 

- Nhiệm vụ

- Yêu cầu

2. Các phương pháp chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phân phối khí 

- Hiện tượng và nguyên nhân sai hỏng

- Phương pháp kiểm tra và chẩn đoán

3. Quy trình chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phân phối khí

4. Thực hành sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phân phối khí 5. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán

Bài 5:  Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống nhiên liệu
Thời gian: 26 giờ
Mục tiêu: 

- Phát biểu đúng nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống nhiên liệu

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống nhiên liệu và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống nhiên liệu

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 






1. Nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống nhiên liệu

- Khái niệm 

- Nhiệm vụ

- Yêu cầu

2. Các phương pháp chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống nhiên liệu

- Hiện tượng và nguyên nhân sai hỏng

- Phương pháp kiểm tra và chẩn đoán

3. Quy trình chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống nhiên liệu xăng

4. Thực hành sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống nhiên liệu xăng

5. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán

6. Quy trình chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống nhiên liệu xăng

7. Thực hành sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống nhiên liệu xăng

8. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán

Bài 6:  Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống làm mát và hệ thống bôi trơn
 


Thời gian: 11 giờ
Mục tiêu: 

- Phát biểu đúng nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống làm mát, hệ thống bôi trơn

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống làm mát, hệ thống bôi trơn và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống làm mát, hệ thống bôi trơn

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 






1. Nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống làm mát, hệ thống bôi trơn

- Khái niệm 

- Nhiệm vụ

- Yêu cầu

2. Các phương pháp chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống làm mát

- Hiện tượng và nguyên nhân sai hỏng

- Phương pháp kiểm tra và chẩn đoán

3. Quy trình chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống làm mát

4. Thực hành sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống làm mát

5. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán

6. Quy trình chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống bôi trơn

7. Thực hành sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống bôi trơn

8. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán

Bài 7:  Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống điện động cơ
Thời gian: 22 giờ
Mục tiêu: 

- Phát biểu đúng nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống điện động cơ

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống điện động cơ và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống điện động cơ

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 






1. Nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống điện động cơ

- Khái niệm 

- Nhiệm vụ

- Yêu cầu

2. Các phương pháp chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống điện động cơ

- Hiện tượng và nguyên nhân sai hỏng

- Phương pháp kiểm tra và chẩn đoán

3. Quy trình chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống cung cấp điện

4. Thực hành sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống cung cấp điện

5. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán

6. Quy trình chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống khởi động

7. Thực hành sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống khởi động

8. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán

9. Quy trình chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống đánh lửa

10. Thực hành sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống đánh lửa

11. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán

Bài 8:  Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống điện thân xe
Thời gian: 11 giờ
Mục tiêu: 
- Phát biểu đúng nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống điện thân xe

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống điện thân xe và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống điện thân xe

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 






1. Nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống điện thân xe

- Khái niệm 

- Nhiệm vụ

- Yêu cầu

2. Các phương pháp chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống điện thân xe

- Hiện tượng và nguyên nhân sai hỏng

- Phương pháp kiểm tra và chẩn đoán

3. Quy trình chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống điện thân xe

4. Thực hành sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống điện thân xe

5. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán

Bài 9:  Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống truyền lực
Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu: 
- Phát biểu đúng nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống truyền lực

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống truyền lực và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống truyền lực

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 






1. Nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống truyền lực

- Khái niệm 

- Nhiệm vụ

- Yêu cầu

2. Các phương pháp chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống truyền lực

- Hiện tượng và nguyên nhân sai hỏng

- Phương pháp kiểm tra và chẩn đoán

3. Quy trình chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống truyền lực

4. Thực hành sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống truyền lực

5. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán

Bài 10:  Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống di chuyển
Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: 
- Phát biểu đúng nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống di chuyển

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống di chuyển và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống di chuyển

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 






1. Nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống di chuyển

- Khái niệm 

- Nhiệm vụ

- Yêu cầu

2. Các phương pháp chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống di chuyển

- Hiện tượng và nguyên nhân sai hỏng

- Phương pháp kiểm tra và chẩn đoán

3. Quy trình chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống di chuyển

4. Thực hành sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống di chuyển

5. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán

Bài 11:  Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống lái
Thời gian: 11 giờ
Mục tiêu: 
- Phát biểu đúng nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống lái

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống lái và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống lái

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 






1. Nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống lái

- Khái niệm 

- Nhiệm vụ

- Yêu cầu

2. Các phương pháp chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống lái

- Hiện tượng và nguyên nhân sai hỏng

- Phương pháp kiểm tra và chẩn đoán

3. Quy trình chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống lái

4. Thực hành sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống lái

5. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán

Bài 12:  Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh
Thời gian: 22 giờ
Mục tiêu: 
- Phát biểu đúng nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống phanh và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
 Nội dung: 






1. Nhiệm vụ, yêu cầu của chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh

- Khái niệm 

- Nhiệm vụ

- Yêu cầu

2. Các phương pháp chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh

- Hiện tượng và nguyên nhân sai hỏng

- Phương pháp kiểm tra và chẩn đoán

3. Quy trình chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh dẫn động thủy lực

4. Thực hành sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh dẫn động thủy lực

5. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán

6. Quy trình chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh dẫn động khí nén

7. Thực hành sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh dẫn động khí nén

8. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
- Vật liệu: 

+ Mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn, nhiên liệu và nước làm mát

+ Giẻ sạch, bột phấn màu, dầu phanh, dầu trợ lực 

- Dụng cụ và trang thiết bị: 

+ Các động cơ dùng kiểm tra, chẩn đoán

+ Ô tô dùng để chẩn đoán

+ Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô

+ Các thiết bị chuyên dùng để kiểm tra và chẩn đoán 

+ Phòng học, xưởng thực hành có đủ các thiết bị kiểm tra, chẩn đoán

+ Máy chiếu, máy vi tính

 - Học liệu: 

+ Ảnh, CD ROM  cấu tạo các hệ thống trên ô tô

- Nguồn lực khác: 

+ Thực tập tại các cơ sở sửa chữa ô tô có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa và đo kiểm hiện đại.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 

Được đánh giá qua bài kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
- Kiến thức: 

· Trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của ô tô

· Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra, chẩn đoán các sai hỏng của ô tô

· Trình bày được quy trình chẩn đoán ô tô

· Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%

- Kỹ năng: 

· Kiểm tra và chẩn đoán được các sai hỏng bộ phận và hệ thống của ô tô

· Sử dụng đúng phương pháp và dụng cụ kiểm tra, chẩn đoán 

· Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý

· Qua sản phẩm kiểm tra, chẩn đoán các sai hỏng đạt yêu cầu kỹ thuật 90% và đúng thời gian quy định

- Thái độ: 


+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn trong kiểm tra chẩn đoán
VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Chương trình mô đun đào tạo được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

- Mỗi bài học trong mô đun được hướng dẫn lý thuyết và rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành

- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó

- Giáo viên căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Nội dung trọng tâm: 

· Nhiệm vụ, yêu cầu của công việc chẩn đoán kỹ thuật ô tô 

· Những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp chẩn đoán phát hiện và kết luận chính xác các sai hỏng trong ô tô; Sử dụng dụng cụ kiểm tra, chẩn đoán 

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Giáo trình mô đun chẩn đoán ô tô do Tổng cục dạy nghề ban hành.

- Hoàng Đình Long-Kỹ thuật sửa chữa ô tô-NXB GD-2006
-  Nguyễn Khắc Trai-Chẩn đoán kỹ thuật ô tô-NXB KH&KT-2005

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Tên mô đun: THỰC TẬP TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT 2 

Mã số mô đun: MĐ 33

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1636/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
(Chương trình chuyển tiếp)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 

THỰC TẬP TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT 2
Mã số mô đun: MĐ 33
Thời gian mô đun: 95 giờ 

( Lý thuyết: 5 giờ ; Thực hành: 90 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy sau học xong các môn học chung, các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc và các môn học mô đun đào tạo nghề tự chọn tự chọn.

- Tính chất của mô đun: Vận dụng kiến thực học tập tại Nhà trường với thực tế sản xuất.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Học xong mô đun này học viên sẽ có khả năng:

1. Về chính trị, tư tưởng:

a. Hiểu biết được thực tế sản xuất, gần gũi với công nhân để học tập và rèn luyện đạo đức, tác phong và quan điểm lập trường của giai cấp công nhân.

b. Đi sâu tìm hiểu ngành nghề, bước đầu thực hành lao động nghề nghiệp để rèn luyện cho bản thân kỹ năng lao động của người công nhân kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn mình đang học, từ đó củng cố lòng yêu nghề, ý thức vươn lên trong học tập để trở thành kỹ thuật viên tương lai có đầy đủ phẩm chất chính trị, chuyên môn và sức khỏe, phục vụ có hiệu quả nhất cho đất nước.

c. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác, tính chuyên nghiệp cao trong lao động sản xuất, có tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất cũng như trong học tập và đời sống hàng ngày.

2.Về chuyên môn:

a. Tự phát hiện nhu cầu hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp của bản thân.

b. Bổ xung, kiến thức kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp theo hướng thực tiễn, kinh nghiệm.


c. Tự vận dụng, phát triển kiến thức, kỹ năng được học trong nhà trường vào thực tế sản xuất.

d. Hình thành và củng cố hành vi phù hợp các chuẩn mực thái độ mà công việc và thực tế xã hội đòi hỏi.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra*

	1
	Mục đích yêu cầu nội dung kế hoạch thực tập
	5
	5
	
	

	2
	Quá trình thực tập
	85
	
	90
	

	3
	Kết thúc đợt thực tập
	5
	
	
	

	
	Tổng cộng
	95
	5
	90
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Mục đích yêu cầu, nội dung, kế hoạch thực tập.
          Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:

-  Hiểu biết đặc điểm tình hình sản xuất, công tác chung và quán triệt các nội quy quy định của cơ quan xí nghiệp nơi đến thực tập.

-   Chuẩn bị đầy đủ sổ thực tập, nhật ký thực tập, các phương tiện phục vụ cho yêu cầu thực tập và đồ dùng cá nhân theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Nội dung:

- Mục đích – Yêu cầu;

- Nội dung;

- Thời gian- địa điểm;

- Công tác bảo đảm.

Bài 2: Quá trình thực tập
                    Thời gian: 85 giờ
Mục tiêu:

-  Chấp hành tốt những quy định của nhà trường và nội quy của cơ sở đến thực tập, giữ quan hệ tốt với cơ sở nơi thực tập và địa phương.

-  Ghi chép đầy đủ nội dung và kết quả thực tập vào sổ nhật ký thực tập và sử dụng tài liệu mượn của xí nghiệp theo đúng quy định bảo mật.

-  Thực hiện tốt đề cương thực tập được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị cơ sở nơi thực tập.

Nội dung:

- Công tác an toàn.

- Đề cương thực tập.

- Hướng dẫn ghi chép nhật ký thực tập và các qui định có liên quan.

- Các qui định, nội qui của nhà trường và cơ sở thực tập.
Bài 3: Kết thúc đợt thực tập

Thời gian: 5  giờ
Mục tiêu:

-  Bàn giao đầy đủ tài liệu, dụng cụ mượn của cơ sở thực tập và nộp nhật ký cho nhà trường xử lý theo quy định bảo mật tài liệu.

-  Làm báo cáo kết quả: Quá trình thực tập phải xin nhận xét của cơ sở đến thực tập và giáo viên hướng dẫn.

-  Thanh toán và giải quyết những vấn đề (nếu có) với cơ sở nơi thực tập.

- Trình tự hoàn tất các thủ tục trước khi kết thúc đợt thực tập.

- Hướng dẫn hoàn thành báo cáo và tự đánh giá kết quả đợt thực tập của sinh viên.

- Phân loại kết quả thực tập và đánh giá.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Sinh viên đã được học tập và thực hành: đầy đủ các nội dung kiến thức và kỹ năng nghề theo chương trình đào tạo.

- Sinh viên phải có ý thức và thái độ nghiêm túc trong trong quá trình đào tạo tại trường.

- Nơi tiếp nhận sinh viên đến thực tập có điều kiện cơ sở vật chất, năng lực công nghệ không quá cao. Nhưng cũng không thấp hơn các điều kiện mà trường học đã có trong quá trình học tập rèn luyện của sinh viên.

- Đề cương thực tập được thiết kế sao cho phù hợp với trình độ của sinh viên và thiết thực cho sự chuẩn bị hoà nhập với môi trường làm việc mà sinh viên hướng tới.

- Các qui định của nhà trường và nơi tiếp nhận sinh viên thực tập, đặc biệt các vấn đề về an toàn và kỷ luật lao động.

- Các mẫu biểu liên quan, nhật ký thực tập, hợp đồng trách nhiệm, cam kết của sinh viên tuân thủ các qui định trong và ngoài nhà trường.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Kiểm tra thường xuyên:

- Thông qua nhật ký thực tập của sinh viên.

-  Trao đổi thông tin với nhóm thực tập.

-  Thu thập ý kiến đánh giá trực tiếp về năng lực chuyên môn, ý thức, thái độ, hành vi trong hoạt  động và giao tiếp của sinh viên tại cơ sở thực tập.

*  Kiểm tra kết thúc mô đun:
- Báo cáo kết quả thực tập theo đề cương thực hiện được giao.

- Tổng hợp các nhận xét, đánh giá của nơi tiếp nhận sinh viên đến thực tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Đa dạng hoá đề cương sao cho có phần nhiệm vụ mang tính bắt buộc, có phần nhiệm vụ mang tính lựa chọn sở trường của sinh viên.

- Lựa chọn cơ sở tiếp nhận sinh viên thực tập thuận tiện cho sinh viên đi lại và công tác kiểm tra nắm tình hình sinh viên của giáo viên trong suốt thời gian thực tập.

- Nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời các vi phạm (nếu có) của sinh viên.

- Kết quả thực tập ngoài nhà trường là điều kiện xét tư cách dự thi tốt nghiệp của sinh viên.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: CÔNG NGHỆ PHỤC HỒI CHI TIẾT TRONG SỬA CHỮA Ô TÔ
Mã số mô đun: MĐ 34

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1636/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
(Chương trình chuyển tiếp)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

CÔNG NGHỆ PHỤC HỒI CHI TIẾT TRONG SỬA CHỮA Ô TÔ
Mã số mô đun : MĐ 34

Thời gian của mô đun: 120 giờ


(Lý thuyết: 30giờ; Thực hành: 90giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở và được giảng dạy song song với các mô đun chuyên môn nghề.


- Tính chất: Mô đun chuyên môn nghề.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

· Trình bày đầy đủ đặc điểm, nội dung và phương pháp tổ chức công nghệ phục hồi chi tiết sai hỏng trong sửa chữa;

· Xác định và sử dụng được các trang thiết bị, vật tư và lựa chọn phương pháp phục hồi chi tiết trong sửa chữa hợp lý;

· Tiến hành phục hồi chi tiết đúng quy trình quy phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật quy định;

· Tổ chức được cơ sở phục hồi chi tiết sai hỏng của ô tô phù hợp với điều kiện thực tiển và có chất lượng và hiệu quả cao;

· Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra phục hồi chi tiết đảm bảo chính xác và an toàn;

+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô;

+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra 

	1
	Đặc điểm công nghệ phục hồi chi tiết
	13
	5
	8
	

	2
	Phục hồi chi tiết bằng phương pháp gia công cơ khí
	21
	5
	14
	2

	3
	Phục hồi chi tiết bằng phương pháp hàn
	21
	5
	16
	

	4
	Công nghệ sơn kim loại
	65
	15
	48
	2

	 
	Cộng: 
	120
	30
	86
	4


2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Đặc điểm công nghệ phục hồi chi tiết


Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu: 

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng: 

- Phát biểu đúng ý nghĩa, đặc điểm và yêu cầu của công việc phục hồi chi tiết sai hỏng trong sửa chữa

- Trình bày được nội dung cách lựa chọn các phương pháp phục hồi chi tiết hư hỏng

- Xác định lựa chọn đúng phương pháp phục hồi chi tiết sai hỏng trong sửa chữa hợp lý và đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.

Nội dung: 








1. Mục đích, ý nghĩa, đặc điểm và yêu cầu của công nghệ phục hồi chi tiết

- Mục đích, ý nghĩa và đặc điểm

- Các yêu cầu và phân loại

2. Nội dung của công nghệ phục hồi chi tiết hư hỏng

- Quy trình phục hồi

- Dụng cụ trang thiết bị

- Lựa chọn phương pháp phục hồi chi tiết

3. Nhận dạng các thiết bị, dụng cụ và vật tư dùng trong công nghệ phục hồi chi tiết.

                   Bài 2: Phục hồi chi tiết bằng phương pháp gia công cơ khí











            Thời gian 21giờ
Mục tiêu: 

Học xong bài này người học có khả năng: 
- Phát biểu đúng mục đích yêu cầu và phân loại phục hồi bằng phương pháp gia công cơ khí

- Trình bày được nội dung của quy trình phục hồi bằng phương pháp gia công cơ khí

- Phục hồi được các bộ phận và chi tiết sai hỏng trong ô tô đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.

Nội dung: 








1. Mục đích, yêu cầu và phân loại

- Mục đích, yêu cầu

- Phân loại

2. Nội dung của phương pháp gia công cơ khí

- Uốn, nắn

- Chồn

- Gia công cắt gọt

- Thêm chi tiết

3. Quy trình phục hồi chi tiết bằng phương pháp gia công cơ khí

4. Thực hành phục hồi chi tiết bằng phương pháp gia công cơ khí

Bài 3: Phục hồi chi tiết bằng phương pháp hàn


Thời gian 21  giờ
Mục tiêu: 

Học xong bài này người học có khả năng: 
- Phát biểu đúng mục đích yêu cầu và phân loại phục hồi bằng phương pháp hàn

- Trình bày được nội dung của quy trình phục hồi bằng phương pháp hàn

- Phục hồi hàn được các bề mặt chi tiết sai hỏng trong ô tô đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.

Nội dung: 








1. Mục đích, yêu cầu và phân loại

- Mục đích, yêu cầu

- Phân loại

2. Nội dung của phương pháp hàn

3. Quy trình phục hồi chi tiết bằng phương pháp hàn

4. Thực hành hàn

- Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, vật liệu

- Chuẩn bị bề mặt cần hàn

- Tiến hành hàn

- Gia công và nhiệt luyện sau hàn

                                    Bài 4: Công nghệ sơn kim loại











Thời gian 65 giờ
Mục tiêu: 

Học xong bài này người học có khả năng: 
- Phát biểu đúng phân loại tác dụng màng sơn, chọn và phối hợp các loại sơn.

- Trình bày được quy trình thao tác khi phun sơn, quy trình công nghệ gia công sơn.

- Phân loại tác dụng màng sơn, chọn và phối hợp các loại sơn.

- Sơn được bề mặt kim loại đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận tỉ mỉ, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 








1. Phân loại tác dụng màng sơn, chọn và phối hợp các loại sơn

1.1 Phân loại tác dụng màng sơn

1.2 Chọn và phối hợp các loại sơn

2. Quy trình thao tác khi phun sơn

2.1 Công việc chuẩn bị

2.2 Những điểm chú ý khi phun sơn

2.3 Phương pháp phun

3. Quy trình công nghệ gia công sơn


3.1 Chuẩn bị bề mặt


3.2 Sơn lót

3.3 Trát ma tít

3.4 Mài bóng

3.5 Sơn lót lần 2

3.6 Sơn trang trí bề mặt

3.7 Sấy khô màng sơn

3.8 Đánh bóng

4. Những sự cố và nguyên nhân xảy ra khi gia công sơn

5. Thực hành Sơn


5.1 Quy trình gia công trên bề mặt sắt, thép

5.2  Quy trình gia công trên bề mặt hợp kim nhôm

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

- Vật liệu: 

· Giẻ sạch, chổi đánh rỉ

· Dung dịch làm sạch bề mặt 

· Sơn, bả ma tít, băng dính giấy, giấy nhám

· Que hàn

- Dụng cụ và trang thiết bị: 

· Thiết bị chuyên dùng 

· Các thiết bị gò và thiết bị hàn

· Bộ dụng cụ tay nghề sửa chữa ô tô

· Dụng cụ đo kiểm và các thiết bị kiểm tra

· Dụng cụ đánh bóng, làm sạch bề mặt sơn

·  Súng phun sơn lót, súng phun sơn màu

· Phòng học, xưởng phục hồi chi tiết hư hỏng

· Máy chiếu 

- Học liệu: 

· Nguyễn Tất Tiến-Đỗ Xuân Kính-Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô-NXB Giáo dục-2002

· CD ROM về phương pháp phục hồi chi tiết ô tô

· Các bản vẽ, tranh vẽ của các phương pháp phục hồi hàn

·  Kĩ thuật sơn

· Các tài liệu hướng dẫn và tham khảo khác

· Phiếu kiểm tra

- Nguồn lực khác: 

· Xưởng phục hồi chi tiết chi tiết hư hỏng

· Cơ sở sửa chữa ô tô có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ phục hồi hiện đại.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
- Kiến thức: 

+ Qua sự đánh giá của giáo viên và tập thể giáo viên bằng các bài kiểm tra viết và trắc nghiệm điền khuyết;
+ Trình bày được đầy đủ đặc điểm, nội dung và ý nghĩa công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa;

+ Trình bày đúng các phương pháp tổ chức và phục hồi chi tiết sai hỏng trong sửa chữa ô tô;

+ Các bài kiểm tra viết và trắc nghiệm điền khuyết đạt yêu cầu 60%.

- Kỹ năng: 

· Sử dụng thiết bị và phục hồi sửa chữa được một số chi tiết sai hỏng cơ bản đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật; 

· Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, phục hồi và sửa chữa đảm bảo chính xác, an toàn;

· Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý;

· Qua sản phẩm phục hồi, sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật 90% và đúng thời gian quy định;

· Qua các bài trắc nghiệm đạt yêu cầu 70%;

- Thái độ: 

· Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong phục hồi hàn, mạ chi tiết;

· Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian;

· Cẩn thận, chu đáo trong công việc luôn quan tâm đúng, đủ không để xảy ra sai sót;

· Qua quá trình học tập và thực hành của học viên.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

- Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành

- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Nội dung trọng tâm: kỹ năng lựa chọn các phương án phục hồi chi tiết, nhận dạng và sử dụng thành thạo các thiết bị dùng trong phục hồi chi tiết.
4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Giáo trình mô đun công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa do Tổng cục dạy nghề ban hành

5. Ghi chú và giải thích (nếu cần).

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHUN DẦU ĐIỆN TỬ 

Mã số mô đun: MĐ 35

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1636/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
(Chương trình chuyển tiếp)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHUN DẦU ĐIỆN TỬ
Mã số mô đun: MĐ 35
Thời gian mô đun: 90 giờ


      (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 60giờ)
 
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở và được giảng dạy song song với các mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất của mô đun: mô đun chuyên môn nghề tự chọn.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

Học xong mô đun này học viên sẽ có khả năng: 

            - Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống phun dầu điện tử.
           - Nêu được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống phun dầu điện tử.
           - Vẽ được sơ đồ cấu tạo và nêu được nguyên tắc hoạt động của các cảm biến, bộ điều khiển ECU và hệ thống sấy nóng nhiên liệu.
           - Mô tả được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, chẩn đoán và bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng hệ thống phun dầu điện tử.
           - Bảo dưỡng được hệ thống sấy nóng nhiên liệu và ECU điều khiển bằng điện tử . 
            - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Khái quát hệ thống phun dầu điện tử (EFI – diesel)
	5
	2
	3
	

	2
	Hệ thống phun dầu điện tử kiểu thông thường
	30
	10
	18
	2

	3
	Hệ thống phun dầu điện tử kiểu ống phân phối
	25
	8
	17
	

	4
	Hệ thống điều khiển điện tử EFI - diesel
	30
	10
	18
	2

	 
	Cộng: 
	90
	30
	56
	4


2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Khái quát hệ thống phun dầu điện tử (EFI- diesel)
Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài: 
Học xong bài này người học có khả năng: 
- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ hệ thống phun dầu điện tử; 
- Giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống phun dầu điện tử; 

- Tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra, bảo dưỡng bên ngoài các bộ phận của hệ thống phun dầu điện tử.

         - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung của bài: 







1. Khái quát hệ thống phun dầu điện tử.

1.1 Khái niệm.

1.2 Nhiệm vụ.

2. Phân loại.

3. Sơ đồ cấu tạo và hoạt động của hệ thống hệ thống phun dầu điện tử.

3.1 Sơ đồ cấu tạo.

3.2 Nguyên tắc hoạt động.

4. Tháo lắp và bảo dưỡng bên ngoài hệ thống hệ thống phun dầu điện tử.

4.1 Tháo, làm sạch, kiểm tra và nhận dạng bên ngoài hệ thống hệ thống phun dầu điện tử; 

4.2  Lắp hệ thống hệ thống phun dầu điện tử.

Bài 2: Hệ thống điều khiển điện tử thông thường


                                 (EFI- diesel kiểu thông thường)       Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu của bài:
 Học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được cấu trúc của hệ thống phun dầu điện tử kiểu thông thường(EFI- diesel kiểu thông thường)

- Giải thích được cấu tạo các loại máy bơm của hệ thống điều khiển điện tử diesel thông thường.

- Xác định được thời điểm phun, lượng phun được điều khiển bằng điện tử trên hệ thống nhiên liệu EFI – diesel thông thường.
- Phát biểu đúng phương pháp kiểm tra, chẩn đoán hư hỏng và sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu EFI – diesel thông thường.
- Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu EFI – diesel thông thường.

   - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung của bài: 





 

1. Cấu trúc của hệ thống nhiên liệu EFI – diesel thông thường.
1.1 Các cảm biến.

1.2 Bộ chấp hành.

1.3 ECU và các bộ phận khác.

1.4 Thùng nhiên liệu và các tín hiệu trong EFI – diesel thông thường.

2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy bơm phân phối VE - điều khiển điện tử. 

2.1 Bơm VE hướng trục và SPV ( van điều khiển lượng phun).

2.2 Bơm VE hướng kính và SPV ( van điều khiển lượng phun).

3. Bảo dưỡng và sửa chữa lắp đặt hệ thống bơm cao áp điều khiển điện tử 

3.1 Quy trình: Tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa.

3.2 Bảo dưỡng:    

 + Tháo và kiểm tra chi tiết: các pít tông, xi lanh, bộ điều tốc và bộ điều khiển ECU ..

 + Lắp và điều chỉnh: lượng nhiên liệu bơm, áp suất các nhánh đồng đều và bộ điều tốc, thời điểm bơm nhiên liệu.

3.3 Sửa chữa:   

 + Tháo và kiểm tra chi tiết: các pít tông, xi lanh, bộ điều tốc và bộ điều khiển ECU ..

                    + Sửa chữa: bộ phận điều khiển, xi lanh, pít tông, vỏ trục bơm và bộ điều tốc.

 + Lắp và điều chỉnh: lượng nhiên liệu bơm, áp suất các nhánh đồng đều và bộ điều tốc, thời điểm bơm nhiên liệu.



Bài 3: Hệ thống phun dầu điện tử phân phối                
                         


      (EFI- diesel kiểu ống phân phối)            Thời gian: 25 giờ 

Mục tiêu của bài: 
Học xong bài này người học có khả năng: 
- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ hệ thống phun dầu điện tử kiểu ống phân phối.

- Giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống phun dầu điện tử kiểu ống phân phối.

- Tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra, bảo dưỡng bên ngoài các bộ phận của hệ thống phun dầu điện tử kiểu ống phân phối đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung của bài: 





 

1. Cấu trúc của hệ thống bơm cao áp.

1.1. Các cảm biến.

1.2. Bộ chấp hành.

1.3. ECU và các bộ phận khác.

1.4. Dòng nhiên liệu và tín hiệu trong EFI – diesel có ống phân phối. 

2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm cao áp.


2.1. Cấu tạo bên trong của bơm cao áp.


- Van 1 chiều; van điều chỉnh; van phân phối; van điều khiển hút(SCV).


- Pittong; Bơm cấp; Cam trong.

2.2.  Nguyên tắc hoạt động.

- Dòng chảy nhiên liệu.

- Tạo áp suất nhiên liệu trong BCA.

- Điều chỉnh áp suất nhiên liệu BCA.

3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của vòi phun.

3.1.  Cấu tạo.

3.2. Nguyên lý hoạt động.

4. Lắp, đặt, sửa chữa hệ thống EFI – diesel có ống phân phối.

4.1. Tháo, làm sạch, kiểm tra, sửa chữa hệ thống EFI – diesel.

4.2.  Lắp đặt hệ thống EFI – diesel lên động cơ.

Bài 4: Hệ thống điều khiển điện tử EFI - diesel       Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu của bài:
 Học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được sơ đồ cấu tạo hệ thống điều khiển điện tử EFI - diesel.

- Phát biểu đúng vị trí, cấu tạo và hoạt động của các cảm biến trên xe .

- Phát biểu đúng chức năng điều khiển của ECU và EDU.

- Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều khiển điện tử 

Nội dung của bài: 






1. Sơ đồ hệ thống điều khiển điện tử.

1.1. Các sơ đồ hệ thống điều khiển điện tử.

1.2. ECU và EDU.

1.3. Vị trí lắp đặt các cảm biến trên xe. 

2. Cấu tạo và hoạt động của các cảm biến.

2.1. Cảm biến  bàn đạp ga.

2.2. Cảm biến tốc độ động cơ.

2.3. Cảm biến vị trí trục khuỷu.

2.4. Cảm biến vị trí trục cam.

2.5. Cảm biến áp suất tăng áp tuabin.

2.6. Cảm biến nhiệt độ nước, khí nạp.

2.7. Cảm biến áp suất nhiên liệu.

2.8. Cảm biến lưu lượng khí nạp. 

3. Các chức năng điều khiển ECU.


3.1. Khái quát: điều khiển phun, thời điểm phun, tốc độ phun, hạn chế nạp vào, điều khiển bugi sấy.


3.2. Xác định lượng phun và thời gian phun của hệ thống EFI - diesel.

-  Loại EFI diesel thông thường.

-  Loại EFI diesel có ống phân phối.

3.3. Xác định thời điểm phun.

3.4. Điều khiển tốc độ không tải.

3.5.Các chức năng điều khiển khác.

3.6. Chẩn đoán và sửa chữa các hư hỏng của hệ thống EFI – diesel. 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

- Vật liệu: 

+ Giẻ sạch.


+ Giấy nhám, roăng đệm.


+ Dầu bôi trơn, nhiên liệu.


+ Các linh kiện hay hư hỏng cần thay thế. 

- Dụng cụ và trang thiết bị: 

+ Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô.


+ Đồng hồ điện vạn năng.


+ Thiết bị đèn chớp dùng kiểm tra tần số phun.


+ Thiết bị kiểm tra và làm sạch vòi phun.


+ Khay đựng. 


+ Máy chiếu Overhead.


+ Máy vi tính.


+ Projector.


+ Phòng học, xưởng thực hành đầy đủ thiết bị kiểm tra và sửa chữa.

- Học liệu: 

+ Tài liệu hướng dẩn môđun kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phun xăng điện 
 + Tài liệu tham khảo: 
Nguyễn Oánh- Phun xăng điện tử EFI- Nhà xuất bản Đồng nai.
Nguyễn Thành Trí và Châu Ngọc Thạch- Hướng dẫn, sử dụng, bảo trì và sửa chữa ô tô đời mới.
+ Giấy trong vẽ hình sẳn. 

+ Ảnh, CD ROM về hệ thống phun xăng.
+ Phiếu kiểm tra.

- Nguồn lực khác: 

+ Gara sửa chữa ô tô có đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị hiện đại để học viên thực tập nâng cao tay nghề kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phun xăng điện tử.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
*  Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

* Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
- Kiến thức: Qua sự đánh giá của giáo viên và tập thể giáo viên bằng các bài kiểm tra viết và trắc nghiệm điền khuyết: 


+ Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng các bộ phận của bơm cao áp điều khiển điện tử. 



+ Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của các bộ phận cố định ô tô đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 



+ Qua các bài kiểm tra viết và trắc nghiệm điền khuyết đạt yêu cầu 60%.
- Kỹ năng: Qua sản phẩm tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh, qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật và qua sự nhận xét, tự đánh giá của học viên và của giáo viên đạt các yêu cầu: 



+  Nhận dạng được các bộ phận, kiểm tra và bảo dưỡng bơm cao áp điều khiển điện tử.



+  Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các hư hỏng chi tiết, bộ phận cố định đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.



+  Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.


+  Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý.


+  Qua sản phẩm tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh đạt yêu cầu kỹ thuật 70% và đúng thời gian quy định.


+  Các quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật.
- Thái độ: Qua sự đánh giá trực tiếp trong quá trình học tập của học viên, đạt các yêu cầu: 


+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.


+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian.


+ Cẩn thận, chu đáo trong công việc luôn quan tâm đúng, đủ không để xảy ra sai sót.


+ Qua sự quan sát trực tiếp trong quá trình học tập và sinh hoạt của học viên.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Chương trình mô đun đào tạo sửa chữa và bảo dưỡng bơm cao áp điều khiển điện tử được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành.
- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình khung và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị chương trình chi tiết và nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các hư hỏng chi tiết, bộ phận cố định của hệ thống điều khiển bơm cao áp điện tử đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.

4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Giáo trình mô đun Sửa chữa và bảo dưỡng bơm cao áp điều khiển điện tử do Tổng cục dạy nghề ban hành.
- Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa ô tô và máy nổ - NXB Giáo dục năm 2002.
- Tài liệu Động cơ đốt trong - NXB Khoa học Kỹ thuât năm 2001.
- Giáo trình Động cơ ô tô - NXB ĐH Quốc gia TP HCM năm 2001.
- Giáo trình Hệ thống điện động cơ ô tô - NXB ĐH Quốc gia TP HCM năm 2004
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN Ô TÔ
Mã số mô đun: MĐ 37

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1636/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
(Chương trình chuyển tiếp)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN Ô TÔ

Mã số mô đun: MĐ 37
Thời gian của mô đun: 120 giờ
(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 90 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 


- Vị trí của mô đun:  Mô đun được bố trí dạy sau các môn học/ mô đun  kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất của mô đun: mô đun chuyên môn nghề tự chọn.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

+ Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô;
+ Trình bày được sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô;
+ Nêu được các hiện tượng và giải thích được nguyên nhân các sai hỏng thông thường;
+ Trình bày được phương pháp kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa sai hỏng của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô;
+ Lựa chọn được các thiết bị, dụng cụ và thực hiện được công việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô;
+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra 

	1
	Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
	35
	15
	20
	 0

	2
	Kỹ thuật tháo – lắp hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
	35
	5
	28
	2

	3
	Kỹ thuật kiểm tra và chẩn đoán hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
	25
	5
	20
	0

	4
	Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
	25
	5
	18
	2

	
	Cộng: 
	120
	30
	86
	4


2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

Thời gian: 35giờ 
Mục tiêu: 
- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

- Giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.

Nội dung: 







1. Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 

- Nhiệm vụ

- Yêu cầu

2. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

- Sơ đồ cấu tạo

- Nguyên lý hoạt động

3. Cấu tạo của các bộ phận trong hệ thống điều hòa

- Máy nén

- Thiết bị trao đổi nhiệt

- Van tiết lưu

- Các bộ phận khác

Bài 2: Kỹ thuật tháo – lắp hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

Thời gian: 35 giờ 
Mục tiêu: 
- Phát biểu được quy trình tháo lắp và yêu cầu kỹ thuật khi tháo - lắp

- Lựa chọn và sử dụng đúng dụng cụ và thiết bị tháo - lắp

- Thực hiện tháo lắp hệ thống điều hòa không khí trên ô tô đúng quy trình

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.

Nội dung:

1. Quy trình tháo và lắp hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

- Quy trình tháo

- Quy trình lắp

2. Thực hành tháo hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

3. Thực hành lắp hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

Bài 3: Kỹ thuật kiểm tra và chẩn đoán hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

Thời gian: 25 giờ 
Mục tiêu: 
- Phát biểu được hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp kiểm tra và chẩn đoán sai hỏng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 

- Sử dụng thiết bị kiểm tra và chẩn đoán sai hỏng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.

Nội dung: 






1. Đặc điểm sai hỏng và nguyên nhân: 

- Đặc điểm sai hỏng

- Nguyên nhân

2. Dụng cụ và thiết bị kiểm tra

- Dụng cụ kiểm tra

- Thiết bị kiểm tra

3. Thực hành kiểm tra, chẩn đoán 

- Kiểm tra

- Chẩn đoán.

Bài 4: Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

Thời gian: 25 giờ 
Mục tiêu: 

- Phát biểu được trình tự và yêu cầu kỹ thuật quy trình bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

- Thực hành bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.

Nội dung: 






1. Bảo dưỡng 

- Quy trình bảo dưỡng

- Bảo dưỡng thường xuyên

- Bảo dưỡng định kỳ 

2. Sửa chữa: 

- Quy trình sửa chữa

- Chọn lắp và thay thế các bộ phận và chi tiết

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

- Vật liệu: 

+ Giẻ sạch

+ Giấy nhám, roăng đệm

+ Môi chất lạnh

+ Các linh kiện hay sai hỏng cần thay thế

- Dụng cụ và trang thiết bị: 

+ Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô

+ Bộ đồng hồ kiểm tra áp suất

+ Mô hình cắt bổ hệ thống điều hòa, các cụm chi tiết phục vụ tháo lắp

+ Khay đựng

+ Máy chiếu, máy vi tính

+ Phòng học, xưởng thực hành đầy đủ thiết bị kiểm tra và sửa chữa

- Học liệu: 
+ Tài liệu hướng dẩn môđun kiểm tra, bảo dưỡng bơm hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

+ Ảnh, CD ROM về hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 

+ Phiếu kiểm tra.

- Nguồn lực khác: 

+ Gara sửa chữa ô tô có đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị hiện đại để học viên thực tập nâng cao tay nghề kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
- Kiến thức: 

Qua sự đánh giá của giáo viên và tập thể giáo viên bằng các bài kiểm tra viết và trắc nghiệm điền khuyết: 

+ Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng các bộ phận của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 

- Kỹ năng: 

Qua sản phẩm tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh, qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật và qua sự nhận xét, tự đánh giá của học viên và của giáo viên đạt các yêu cầu: 

+ Nhận dạng được các bộ phận, kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 

+ Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa

+ Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn

+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý.

- Thái độ: 

Qua sự đánh giá trực tiếp trong quá trình học tập của học viên, đạt các yêu cầu: 

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa

+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
Chương trình mô đun đào tạo “Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô” được sử dụng để giảng dạy cho cho trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo: 
- Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành

- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: Kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các sai hỏng bộ phận, chi tiết của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Giáo trình mô đun Sửa chữa và bảo dưỡng bơm hệ thống điều hòa không khí trên ô tô do Tổng cục dạy nghề ban hành
- Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa ô tô và máy nổ - NXB GD – 2002
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA 
HỘP SỐ TỰ ĐỘNG Ô TÔ
Mã số mô đun: MĐ 38

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1636/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
(Chương trình chuyển tiếp)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG Ô TÔ
Mã số mô đun : MĐ 38


Thời gian mô đun: 
90giờ

 
(Lý thuyết: 25giờ;
Thực hành: 65giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn học/ mô đun  kỹ thuật cơ sở, bố trí song song với các mô đun chuyên nghề khác.
- Tính chất của mô đun: mô đun chuyên môn nghề tự chọn.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

+ Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ, phân loại hộp số tự động trong ô tô.

+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hộp số tự động

+ Phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và trình bày các phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sữa chữa

+ Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đúng quy trình

+ Sử dụng đúng các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn

+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1. 
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số tự động
	15
	10
	5
	0

	2. 
	Kỹ thuật tháo - lắp hộp số tự động 
	25
	5
	18
	2

	3. 
	Kỹ thuật kiểm tra và chẩn đoán hộp số tự động
	25
	5
	20
	0

	4. 
	Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động
	25
	5
	18
	2

	
	Cộng: 
	90
	25
	61
	4


2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số tự động

Thời gian: 15 giờ 
Mục tiêu: 
- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hộp số tự động

- Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hộp số tự động

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.

Nội dung: 







1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hộp số

2. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hộp số

- Cấu tạo

- Nguyên lý hoạt động

3. Cấu tạo các bộ phận cơ bản trong hộp số tự động

- Biến mô

- Bộ truyền bánh răng hành tinh

- Ly hợp chuyển số

- Phanh chuyển số

- Khớp một chiều

- Mạch điều khiển thủy lực

Bài 2: Kỹ thuật tháo - lắp hộp số tự động


Thời gian: 25 giờ 
Mục tiêu: 
- Phát biểu được trình tự và yêu cầu kỹ thuật khi tháo lắp hộp số tự động

- Lựa chọn đúng thiết bị và dụng cụ tháo lắp

- Tháo, lắp được hộp số tự động đúng quy trình và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.

Nội dung: 







1. Quy trình tháo lắp hộp số tự động

2. Chuẩn bị dụng cụ và thiết bị tháo lắp

3. Thực hiện tháo, lắp hộp số tự động

Bài 3: Kỹ thuật kiểm tra và chẩn đoán hộp số tự động
Thời gian: 25 giờ 
Mục tiêu: 
- Nêu và giải thích đúng các hiện tượng sai hỏng của hộp số tự động

- Trình bày các phương pháp kiểm tra, chẩn đoán sai hỏng của hộp số tự động

- Sử dụng các thiết bị đo kiểm và chẩn đoán được tình trạng kỹ thuật của hộp số 

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.

Nội dung: 







1. Đặc điểm sai hỏng của hộp số tự động

2. Phương pháp kiểm tra và chẩn đoán

3. Thực hiện kiểm tra và chẩn đoán hộp số tự động

Bài 4: Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động
Thời gian: 25 giờ 
Mục tiêu: 
- Trình bày được quy trình bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động

- Lựa chọn đúng dụng cụ, thiết bị bảo dưỡng và sửa chữa

- Thực hành bảo dưỡng, sửa chữa hộp số tự động 

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.

Nội dung: 







1. Quy trình bảo dưỡng hộp số tự động

2. Thực hành bảo dưỡng hộp số tự động

3. Quy trình sửa chữa hộp số tự động

4. Thực hành sửa chữa hộp số tự động

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
- Vật liệu: 

+ Mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn và dung dịch rửa.

+ Giẻ sạch, phấn.

+ Các đệm kín và roăng bìa.

+ Các chi tiết sai hỏng cần thay thế.

- Dụng cụ và trang thiết bị: 


+ Mô hình cắt bổ, mô hình tháo lắp hộp số tự động


+ Bộ đồ nghề sửa chữa ô tô


+ Thiết bị kiểm tra, chẩn đoán chuyên dùng

+ Máy chiếu, máy vi tính

- Học liệu

+ Tranh vẽ sơ đồ cấu tạo hộp số tự động

+ Các Tài liệu hướng dẫn bài học

+ Phiếu kiểm tra.

- Nguồn lực khác: 

+ Thực hành tại cơ sở sửa chữa ô tô có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ sửa chữa, đo kiểm hiện đại.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
- Về Kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận của giáo viên và tập thể giáo viên đạt các yêu cầu sau: 

+ Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hộp số tự động

+ Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của hộp số tự động

- Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thao tác trên máy, qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm qua sự nhận xét, tự đánh giá của sinh viên, và của hội đồng giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 

+ Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận của hộp số tự động

+ Sử dụng đúng các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.

+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh an toàn và hợp lý.


   + Qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật.

- Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập qua nhận xét của giáo viên, tự đánh giá của sinh viên và tập thể giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.

+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian. 

+ Qua sự quan sát trực tiếp trong quá trình học tập và sinh hoạt của sinh viên.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
Chương trình mô đun đào tạo bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động được sử dụng để giảng dạy cho chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo: 
- Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành.

- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: Kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết của của hộp số tự động đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Giáo trình mô đun 
- Giáo trình Hệ thống truyền lực ô tô - NXB Giao thông vận tải năm 2003.



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA 

HỆ THỐNG PHANH ABS 

Mã số mô đun: MĐ 39

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1636/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
(Chương trình chuyển tiếp)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHANH ABS
Mã số mô đun : MĐ 39
Thời gian mô đun: 90 giờ


 (Lý thuyết: 25 giờ; Thực hành: 65giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC : 

- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy sau các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất của mô đun: Mô đun chuyên môn nghề tự chọn.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC : 

· Trình bày đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống phanh trong ô tô

· Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh ABS trong ô tô

· Phân tích được những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng của các bộ phận hệ thống phanh ABS trong ô tô

· Trình bày được phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sữa chữa những sai hỏng của các bộ phận hệ thống phanh

· Sử dụng đúng các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn

+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
3.1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Hệ thống phanh ABS
	20
	10
	10
	0

	2
	Tháo – lắp hệ thống phanh ABS
	25
	5
	18
	2

	3
	Kiểm tra, chẩn đoán sai hỏng hệ thống phanh ABS
	25
	5
	20
	0

	4
	Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh ABS
	20
	5
	13
	2

	 
	Cộng:
	90
	25
	61
	4


3.2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Hệ thống phanh ABS


Thời gian: 20 giờ 
Mục tiêu: 
- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống phanh.

- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống phanh ABS.

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.

Nội dung: 








1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hệ thống phanh.

2. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh ABS.

- Cấu tạo.

- Nguyên lý hoạt động.

3. Cấu tạo các bộ phận trong hệ thống phanh ABS.

- Cảm biến tốc độ bánh xe

- Bộ chấp hành thủy lực

Bài 2: Tháo – lắp hệ thống phanh ABS
Thời gian: 25giờ
Mục tiêu: 

- Lựa chọn đúng dụng cụ tháo lắp 

- Thực hiện đúng thao tác và yêu cầu kỹ thuật khi tháo lắp

- Tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra được dẫn động phanh ABS đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.

Nội dung: 








1. Quy trình tháo, lắp kiểm tra hệ thống phanh ABS

- Quy trình tháo

- Quy trình lắp

2. Thực hành tháo lắp và kiểm tra

- Chuẩn bị dụng cụ

- Thực hiện quy trình tháo

- Thực hiện quy trình lắp

Bài 3: Kiểm tra, chẩn đoán sai hỏng hệ thống phanh ABS
Thời gian: 25giờ
Mục tiêu: 
- Giải thích được các hiện tượng sai hỏng của hệ thống phanh ABS

- Đọc và tra cứu được các tài liệu chuyên ngành

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị kiểm tra chẩn đoán hệ thống phanh

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.

Nội dung: 






1. Đặc điểm sai hỏng của hệ thống phanh ABS

- Đặc điểm sai hỏng

- Nguyên nhân

2. Các phương pháp kiểm tra chẩn đoán hệ thống phanh ABS

3. Quy trình kiểm tra chẩn đoán sai hỏng hệ thống phanh ABS

4. Thực hành kiểm tra chẩn đoán hệ thống phanh ABS

- Chuẩn vị dụng cụ, bố trí vị trí làm việc

- Dùng máy và thiết bị kiểm tra

  - Tổng hợp và đưa ra kết quả kiểm tra chẩn đoán 

Bài 4: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh ABS

 
Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu: 
- Giải thích đúng hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa dẫn động phanh ABS

- Tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được hệ thống ABS đúng quy trình và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.

Nội dung: 








1. Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh ABS

2. Thực hành bảo dưỡng hệ thống phanh ABS

- Chuẩn vị dụng cụ, bố trí vị trí làm việc

- Kiểm tra chẩn đoán 

- Bảo dưỡng hệ thống phanh ABS

3. Thực hành sửa chữa hệ thống phanh ABS

- Chuẩn vị dụng cụ, bố trí vị trí làm việc

- Kiểm tra chẩn đoán 

- Sửa chữa hệ thống phanh ABS

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
- Vật liệu: 
+ Mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn và dung dịch rửa

+ Giẻ sạch, phấn

+ Các đệm kín và roăng bìa

+ Các chi tiết sai hỏng cần thay thế

- Dụng cụ và trang thiết bị: 
· Mô hinh cắt của hệ thống phanh ô tô

· Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô

· Dụng cụ đo và các thiết bị kiểm tra hệ thống phanh

· Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp

· Máy chiếu

- Nguồn lực khác: 

+ Thực hành tại cơ sở sửa chữa ô tô có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ sửa chữa, đo kiểm hiện đại
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
- Về Kiến thức: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận của giáo viên, và tập thể giáo viên đạt các yêu cầu sau: 

+ Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh ABS.

+ Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của các bộ phận hệ thống phanh ABS.

+ Qua các bài kiểm tra viết và trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.

- Về kỹ năng: 

+ Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận của hệ thống phanh ABS

+ Sử dụng đúng các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh an toàn và hợp lý.

+ Qua sản phẩm tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh đạt yêu cầu kỹ thuật 70% và đúng thời gian quy định.

- Về thái độ: 

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian.

+ Qua sự quan sát trực tiếp trong quá trình học tập và sinh hoạt của sinh viên.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình sử dụng giảng dạy cho Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo: 
- Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành.

- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm, giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.

- Giáo viên cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết, bộ phận của hệ thống phanh ABS đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa. 
4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Giáo trình mô đun SC-BD hệ thống phanh do Tổng cục dạy nghề ban hành.

- Nguyễn Văn Nghĩ- Hoàng Văn Sinh-Phạm Thị Thu Hà-Kiểm tra ô tô và bảo dưỡng gầm-NXH Lao động xã hội: Hà nội: 2000.

- Giáo trình Hệ thống truyền lực ô tô - NXB Giao thông vận tải năm 2003.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: Kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết của của hộp số tự động đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Giáo trình mô đun 
- Giáo trình Hệ thống truyền lực ô tô - NXB Giao thông vận tải năm 2003.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA MÔ TÔ- XE MÁY 

Mã số mô đun: MĐ 41

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1636/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
(Chương trình chuyển tiếp)


 CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA MÔ TÔ – XE MÁY
Mã số mô đun : MĐ 41


Thời gian mô đun: 
90giờ

 
(Lý thuyết: 15giờ;
Thực hành: 75giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở và được giảng dạy song song với các mô đun chuyên môn nghề.
- Tính chất của mô đun: Mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ và các hệ thống trên xe máy. 

- Trình bày được qui trình và phương pháp tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng của xe máy.


- Thực hiện được tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng của động cơ và các hệ thống của xe máy.


- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1. 
	Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ
	18
	3
	15
	 0

	2. 
	Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện  
	21
	3
	16
	2

	3. 
	Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền động
	24
	4
	20
	0

	4. 
	Pan, bệnh xe máy
	27
	5
	20
	2

	
	Cộng: 
	90
	15
	71
	4


2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ
Thời gian: 18 giờ 
Mục tiêu: 
- Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại động cơ xe máy.


- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ và các cơ cấu và các bộ phận lắp trên động cơ.


- Thực hiện được bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đúng yêu cầu kĩ thuật.


-  Rèn luyện tính cẩn thận tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 







1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại động cơ

2. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ 4 kỳ

- Cấu tạo

- Nguyên lý hoạt động

3. Cấu tạo các bộ phận cơ bản trên xe máy.

· Bộ phận cố định.

· Cơ cấu phân phối khí.

· Hệ thống bôi trơn.

· Hệ thống làm mát.

· Hệ thống khởi động.

· Hệ thống cung cấp nhiên liệu.

4. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của động cơ xe máy.

- Hiện tượng hư hỏng:

- Nguyên nhân hư hỏng:

5. Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ xe máy.

- Bảo dưỡng:

- Sửa chữa:

Bài 2: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện

Thời gian: 21 giờ 
Mục tiêu: 


- Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống điện


- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ  thống điện xe máy.


- Giải thích được những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp chẩn đoán hư hỏng của hệ thống điện.


- Kiểm tra, xác định và sửa chữa khắc phục được những hư hỏng của hệ thống điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

  - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 

1. Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống điện







2. Cấu tạo, nguyên lý hệ thống điện trên xe máy.
- Mạch nạp.

- Mạch khởi động:

- Mạch đánh lửa:

- Mạch tín hiệu:

- Mạch chiếu sáng:

3. Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng của hệ thống điện.

- Hiện tượng hư hỏng:

- Nguyên nhân hư hỏng:

4. Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện.

- Bảo dưỡng:

- Sửa chữa:

Bài 3: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền động
Thời gian: 24giờ 
Mục tiêu: 

+ Trình bày được các yêu cầu, nhiệm vụ, hệ thống truyền động.


+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận: ly hợp, hộp số.


+ Trình bày được hiện tượng hư hỏng của hệ thống truyền động bánh xe.


+ Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết các bộ phận của hệ thống truyền động đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Rèn luyện tính cẩn thận tỉ mỉ, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 







1. Trình bày yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống truyền động.

- Yêu cầu:

- Nhiệm vụ:

2. Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của ly hợp, hộp số.

- Cấu tạo:

- Nguyên lý làm việc:

3. Thực hiện kiểm tra và chẩn đoán hư hỏng của hệ thống truyền động.

- Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng của hệ thống truyền động.

- Phương pháp kiểm tra và biện pháp khắc phục hư hỏng của hệ thống truyền động.

Bài 4: Pan, bệnh xe máy
Thời gian: 27giờ 
Mục tiêu: 
Học xong mô đun này học viên sẽ có khả năng: 

- Trình bày được thứ tự các bước xác định pan, bệnh các cụm, cơ cấu, hệ thống trên xe máy.


- Phân tích được những hiện tượng, nguyên hư hỏng và cách khắc phục hư hỏng của cơ cấu, hệ thống.


- Thực hiện được chẩn đoán, kiểm tra, xác định và sửa chữa khắc phục những hư hỏng của cơ cấu hệ thống đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

           - Rèn luyện tính cẩn thận tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 







1. Trình bày trình tự các bước xác định pan bệnh các cụm, cơ cấu và hệ thống trên xe máy.

- Động cơ.

- Hệ thống nhiên liệu.

- Hệ thống điện.

- Hệ thống truyền động.

2. Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng của các hệ thống trên xe máy.

- Hiện tượng hư hỏng:

- Nguyên nhân hư hỏng:

3. Thực hiện việc chẩn đoán và biện pháp khắc phục hư hỏng của cơ cấu hệ thống.

- Kiểm tra hư hỏng:

- Khắc phục, sửa chữa:

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
- Vật liệu: 

+ Mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn và dung dịch rửa.

+ Giẻ sạch, phấn.

+ Các đệm kín và roăng bìa.

+ Các chi tiết sai hỏng cần thay thế.

- Dụng cụ và trang thiết bị: 


+ Mô hình cắt bổ, mô hình tháo lắp động cơ, xe máy


+ Bộ đồ nghề sửa chữa 

+ Thiết bị kiểm tra, chẩn đoán chuyên dùng


+ Máy chiếu, máy vi tính

- Học liệu

+ Tranh vẽ sơ đồ cấu tạo hộp số tự động


+ Các Tài liệu hướng dẫn bài học



+ Phiếu kiểm tra.

- Nguồn lực khác: 

+ Thực hành tại cơ sở sửa chữa ô tô có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ sửa chữa, đo kiểm hiện đại.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
- Về Kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận của giáo viên và tập thể giáo viên đạt các yêu cầu sau: 

+ Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hộp số tự động

+ Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của hộp số tự động

- Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thao tác trên máy, qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm qua sự nhận xét, tự đánh giá của sinh viên, và của hội đồng giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 

+ Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận của hộp số tự động

+ Sử dụng đúng các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.

+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh an toàn và hợp lý.

+ Qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật.

- Về thái độ: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.

+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian. 

+ Qua sự quan sát trực tiếp trong quá trình học tập và sinh hoạt của sinh viên.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
Chương trình mô đun đào tạo bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động được sử dụng để giảng dạy cho chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo: 
- Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành.

- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: Kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết của của hộp số tự động đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Giáo trình mô đun 
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